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DOUBLES STRATEGY

Chiến Lược Đánh Đôi

Françoise Dürr

cùng Ban Biên Tập Tạp chí Tennis

1975

Bản dịch Việt ngữ — dùng cho mục đích học tập cá nhân. Bản quyền tác phẩm
gốc thuộc về tác giả và nhà xuất bản. Toàn bộ 40 sơ đồ sân và đường bóng
của bản gốc đã được trích xuất và tái tạo trong bản dịch này.
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1. Sự Phổ Biến Mới Của Đánh Đôi
Đánh Đôi Trong Bối Cảnh Chung
Trong nhiều năm, đánh đơn thống trị thế giới quần vợt, còn đánh đôi —
dù là đôi nam, đôi nữ hay đôi nam nữ — vẫn chỉ ở vị trí khiêm tốn phía
sau.

Những anh hùng và nữ anh hùng của quần vợt như Bill Tilden, Renée
Lacoste, Suzanne Lenglen và Maureen Connolly đều trở thành huyền
thoại nhờ thành tích ở nội dung đánh đơn. Những cuộc tranh luận về
thời đại nào sản sinh ra những tay vợt vĩ đại nhất và những so sánh về
lối chơi của các tay vợt nhà nghề luôn được đưa ra dưới góc độ đánh
đơn.

Có nhiều lý do khiến đánh đơn lu mờ đánh đôi.

Một lý do liên quan đến nhu cầu của khán giả thể thao là muốn đồng
nhất mình với một cá nhân. Ngay cả trong các môn thể thao đồng đội
chuyên nghiệp như bóng rổ,

bóng chày hay khúc côn cầu, người hâm mộ vẫn chọn ra những cá
nhân làm siêu sao hay thần tượng.

Vì thế, đánh đơn mang đến cho những người say mê quần vợt cơ hội
được xem một cá nhân thi đấu và một mình chịu trách nhiệm về kết
quả.

Khán giả có thể gắn bó với một đối thủ như vậy trên cơ sở một chọi
một, và nếu người đó thành công, họ có thể tôn người đó lên làm anh
hùng hay nữ anh hùng.

Một lý do khác khiến đánh đơn lu mờ đánh đôi liên quan đến chính các
tay vợt và cảm nhận của họ về lối chơi đánh đôi. Một quan điểm cho
rằng các tay vợt nhà nghề không thích đánh đôi và chỉ tham gia đánh
đôi vì thể thức và nghĩa vụ của giải đấu. Điều này đúng ở mức độ nào
đó, nhưng những ưu tiên của các tay vợt còn chịu chi phối bởi những
yếu tố khác. Những trận thắng đánh đôi không mang lại vị thế cần thiết
để được chấp nhận tham dự giải đấu. Những trận thắng đánh đôi cũng
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không mang lại số tiền thưởng lớn hơn. Trên thực tế, một trận thua ở
vòng đầu nội dung đơn mang lại nhiều tiền hơn một trận thắng ở vòng
cuối nội dung đôi.

Vậy tại sao phải mệt mỏi vì một trận đánh đôi cam go rồi liều lĩnh đánh
mất một trận đánh đơn sau đó? Sau khi thua ở vòng đầu hay vòng hai
nội dung đơn, tại sao không chuyển sang giải đấu kế tiếp để thích nghi
và luyện tập thay vì ở lại cho một trận đánh đôi ít lợi nhuận và kém
danh giá hơn?

Lý do thứ ba khiến đánh đôi tụt lại phía sau là vì, ngoại trừ một vài tay
vợt như Billie Jean King, những siêu sao của đánh đơn không phải là
siêu sao của đánh đôi. Đánh đơn và đánh đôi là hai lối chơi khác nhau,
và nhiều tay vợt hiểu rõ cũng như ưa thích lối này hơn lối kia. Tuy
nhiên, một nhà vô địch đánh đơn được ca ngợi hết mực như Chris Evert
lại cực kỳ nổi tiếng dù cô không phải là một tay đánh đôi xuất sắc.
Ngược lại, một nhà vô địch đánh đôi ít được biết đến như Frew McMillan
lại không thu hút được sự chú ý tương tự vì anh không phải là một gã
khổng lồ của nội dung đơn.

Đưa Đánh Đôi Ra Sân Chính
Dòng tiền lớn đổ vào quần vợt chuyên nghiệp cùng sự bùng nổ mạnh
mẽ của môn quần vợt đã tạo ra những điều kiện cần thiết để nâng
đánh đôi lên vị thế cân bằng hơn với đánh đơn.

Hãy nhớ lại thời kỳ quần vợt nghiệp dư ngày trước. Đánh đôi bị coi là
sân chơi của những người chơi cuối tuần — đó không phải là quần vợt
đích thực.

Trong các giải đấu, nó bị xếp xuống những sân phía sau, còn đánh đơn

được ưu tiên trong việc sắp xếp lịch thi đấu. Có lẽ chỉ một vài khán giả
ghé qua để xem chút giải trí nhẹ nhàng.

Hãy so sánh điều đó với tình hình ngày nay. Nhu cầu ngày càng tăng
của khán giả đối với quần vợt và nguồn vốn ngày càng dồi dào đã
khuyến khích việc mở rộng các hệ thống giải đấu sang cả những tháng
thời tiết xấu. Những sân đấu được bao kín đã được xây dựng — những
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sân chỉ có một sân đấu mà thôi. Bởi sự tất yếu, mọi trận đấu đều diễn
ra trên cùng một sân khấu. Thế đấy! Đánh đôi đã có khán giả của
mình; nó không còn bị khuất tầm nhìn nữa. Bạn có thể chứng kiến
những kịch tính của lối đánh đôi hết mình, căng hết sức lực — những cú
giao bóng nảy bồng bềnh như những quả táo khó nắm bắt, những cú
vô-lê nhanh như tiếp đạn, những pha chạm bóng nhẹ như chổi lông,
những góc đánh khiến tay vợt phải rướn người nằm song song với mặt
đất, những cú lốp bóng chạm vách được trả lại bằng những thế người
vặn vẹo tưởng như gãy lưng, những cú bỏ nhỏ trêu ngươi đối thủ khiến
họ phải chạy gắng gượng trả bóng trước khi bóng chết ngay dưới chân
mình. Và bạn mê nó!

Các tay đánh đôi giờ đây không chỉ có khán giả nhiệt tình và được công
nhận nhiều hơn trước, mà còn có thu nhập cao hơn. Số tiền thưởng
được trao đã tốt hơn. Điểm Grand Prix dành cho nam và điểm
International Series dành cho nữ chỉ định những đội hàng đầu để hưởng
thêm thù lao, và Giải Vô địch Đôi Nam Nữ phát trên truyền hình vào
mùa xuân đã trở thành một sự kiện lớn của mùa đông.

Trong quần vợt phi chuyên nghiệp, đánh đôi đã trở thành câu trả lời
cho nhu cầu sân đấu tăng vọt, một nhu cầu do cơn bùng nổ quần vợt
gây ra. Nhiều cơ sở — công lập lẫn tư nhân — đã giảm bớt tình trạng
khan hiếm sân trong những tháng thời tiết ấm áp bằng cách buộc phải
đánh đôi vào giờ cao điểm — một giải pháp dễ chấp nhận đối với
những người say mê quần vợt.

Nếu bạn sống ở một vùng mà những tháng thời tiết xấu khiến không
thể chơi ngoài trời, thì đánh đôi chính là câu trả lời cho chi phí thuê sân
trong nhà vốn dĩ quá đắt đỏ.

Cũng như ngày càng nhiều khán giả thích xem đánh đôi, ngày càng
nhiều tay vợt thích chơi đánh đôi. Nếu bạn là người mới chơi, đánh đôi
ở trình độ sơ cấp cho phép bạn tập trung vào từng kỹ năng một — giao
bóng, lưới, v.v. Nếu bạn là tay vợt tiên tiến, bạn vẫn có thể thích những
cuộc đối đầu một chọi một hơn, nhưng hẳn bạn đang dần học cách trân
trọng thử thách của việc chơi trong một đội và nỗ lực hướng tới sức
mạnh, điểm rơi và
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2. Sân Đôi So Với Sân Đơn: Hiệu Ứng
Của Hành Lang Biên
Những Ảnh Hưởng của Hành Lang Biên

Điều khác biệt rõ ràng nhất khi bạn so sánh sân đánh đơn và sân đánh
đôi là kích thước. Ban đầu, sự khác biệt này có thể không có vẻ đáng kể
với bạn. Vùng giao bóng của hai sân thì giống nhau, và dù sân đánh đôi
có thêm chiều rộng của các hành lang biên ở mỗi bên, với tư cách là
một tay đánh đôi, về lý thuyết bạn có ít chiều rộng phải bao quát hơn
(18 feet) so với khi là tay đánh đơn (27 feet). Xem

Hình 1. chiều rộng

Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn để thấy chiều rộng thêm của các hành lang
biên ảnh hưởng thế nào đến sân đánh đôi và những ảnh hưởng ấy chi
phối chiến thuật đánh đôi của bạn ra sao.

Hình 1: Kích thước của Sân Đánh Đơn và Sân Đánh Đôi

Điều khác biệt quan trọng nhất giữa hai sân là vùng thi đấu bao quanh
chúng. Các hành lang biên cho phép bạn tạo ra những góc rộng hơn, và
những khả năng như vậy mở rộng vùng
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Hình 1. Kích thước sân đơn và sân đôi

vùng thi đấu bao quanh hành lang biên của đối thủ với tỷ lệ lớn hơn 1:1

Hình 2.

Khi Bóng Nảy Ở Góc Ngoài Cùng của Vạch Cuối Sân.

Hãy so sánh hiệu ứng của góc nảy tại góc ngoài cùng của vạch cuối
sân đánh đôi (Điểm nảy A) với hiệu ứng của góc nảy tại góc ngoài cùng
của vạch cuối sân đánh đơn (Điểm nảy B). Khi đối thủ của bạn ở cách
vạch cuối sân một khoảng bằng một hành lang biên, vùng thi đấu của
người đó bao quanh sân đánh đôi do góc của Điểm nảy A tạo ra là rộng
hơn
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Hình 2: Hiệu ứng theo chiều ngang của các hành lang biên: Những góc rộng hơn
và

Hình 2. Hiệu ứng chiều ngang của hành lang biên: Góc rộng hơn, phạm vi bao
phủ mở rộng

vùng thi đấu bao quanh sân đánh đơn do góc của Điểm nảy B tạo ra
một khoảng bằng một hành lang biên. Như vậy hành lang biên cho
phép bạn tạo ra một góc mà theo chiều ngang làm tăng vùng thi đấu
của đối thủ quanh sân theo tỷ lệ 1:1 với hành lang biên.

Khi Bóng Nảy Ở Góc Ngoài Cùng của Vạch Giao Bóng.

Bây giờ hãy so sánh hiệu ứng của góc nảy tại góc ngoài cùng của vạch
giao bóng trên sân đánh đôi (Điểm nảy D) với hiệu ứng của góc nảy tại
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góc ngoài cùng của vạch giao bóng trên sân đánh đơn (Điểm nảy C).
Khi đối thủ của bạn ở cách vạch cuối sân một khoảng bằng một hành
lang biên, vùng thi đấu của người đó bao quanh sân đánh đôi do góc
của Điểm nảy D tạo ra rộng hơn vùng thi đấu bao quanh sân đánh đơn
do góc của Điểm nảy D tạo ra hơn một hành lang biên. Như vậy hành
lang biên cho phép bạn tạo ra một góc nhọn hơn, theo chiều ngang
làm tăng vùng thi đấu của đối thủ quanh sân theo tỷ lệ lớn hơn 1:1 với
hành lang biên.

Hiệu Ứng Theo Chiều Dọc: Những Góc Tù Hơn
Khi nói về những khoảng cách được tạo ra bởi các góc, chúng ta thường
nhắc đến khoảng cách theo chiều ngang và bỏ qua những ảnh hưởng
theo chiều dọc

Hình 3. Không xét đến những ảnh hưởng thứ yếu như độ xoáy của bóng và tốc độ
của mặt sân, hãy so sánh quả bóng nảy trên vạch đánh đơn (Điểm nảy A) với quả

bóng nảy trên vạch đánh đôi (Điểm nảy B) từ cùng một điểm xuất phát. Bởi vì
hành lang biên cho phép bóng đi theo một độ dốc thoải hơn, góc theo chiều dọc
của Bóng B (30 độ) sẽ tù hơn góc của Bóng A (45 độ) và cú nảy của nó sẽ thấp

hơn. Như vậy Bóng B sẽ khó hơn nhiều để đối thủ của bạn có thể cứu được. Hành
lang biên vì thế cho phép bạn tạo ra một góc dọc tù hơn — một góc gây khó chịu

hơn cho đối thủ.

Đánh Đơn Đánh Đôi

cao Điểm xuất phát

Hình 3: Hiệu ứng theo chiều dọc của các hành lang biên: Những góc tù hơn

là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi đối thủ của bạn đứng lưới và
bạn định lốp bóng.

Hình 4. Dùng những con số tùy ý cho các kích thước sao cho cho ra những con số
tròn đẹp, hãy so sánh độ dài của một cú lốp bóng chéo sân trên sân đánh đơn
(C1) với độ dài của một cú lốp bóng chéo sân trên sân đánh đôi (Cz) bằng công

thức tính cạnh huyền, A2 + B2 = C2

lốp bóng chéo sân trong sân đánh đơn (C1) với lốp bóng chéo sân trong
sân đánh đôi (Cz) bằng cách dùng công thức tính cạnh huyền, A2 + B2
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= C2

Lốp Bóng Chéo Sân trên Sân Đánh Đơn Lốp Bóng Chéo Sân trên Sân
Đánh Đôi

Aa Be = CP At + Be = Ce

122) 162 <=) C4 164 + 167 = C?

144 + 256. = 400 256 + 256 = 512

Hình 3. Hiệu ứng chiều dọc của hành lang biên: Góc tù hơn

Các hành lang biên của sân đánh đôi cũng làm tăng thời gian bay có
thể có của bóng. Thời gian bay càng dài và bạn càng chờ lâu mới trả
bóng, thì đối thủ của bạn càng có nhiều thời gian để tận dụng sự do dự
đó mà áp sát lưới. Để tránh tình huống này, hãy cắt ngắn thời gian bay
của bóng bằng cách đánh bóng càng sớm càng tốt, qua đó giảm thời
gian hồi phục của đối thủ và cho phép bạn tiến lên đặt bóng vào những

Hình 4: Hiệu ứng theo đường chéo của các hành lang biên: Những cú đánh chéo
sân dài hơn
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Hình 4. Hiệu ứng chéo của hành lang biên: Cú chéo sân dài hơn

vùng không được bảo vệ. Hãy nhớ rằng — không có luật nào bắt buộc
bóng phải nảy trước khi bạn đánh, ngoại trừ khi giao bóng.

Hình 5. Giả sử bạn là Đấu thủ 2, và bạn phải trả một

cú đánh chéo sân từ Đấu thủ 1. Nếu bạn dùng đường đón bóng tốt hơn

Hình 5: Giảm Thời Gian Tấn Công của Bóng để Giành
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Hình 5. Rút ngắn thời gian bay của bóng để giành thế tấn công

dùng đường đón bóng thay thế (B) để tiếp cận bóng (2 > 23), thời gian
bay của bóng sẽ tăng lên, bạn phải trả bóng từ ngoài sân và không có
khả năng tấn công nào, đồng thời có lẽ bạn sẽ trả bóng gần Đấu thủ 1
hơn (Cú trả B), qua đó cho phép Đấu thủ 1 có thể đón bóng tấn công
(11 > 13).

Giờ đây khi bạn đã thấy các hành lang biên của sân đánh đôi làm tăng
khả năng về góc đánh, vùng thi đấu bao quanh, những cú đánh chéo
sân và thời gian bay của bóng như thế nào, bạn nên ý thức hơn về vai
trò của những yếu tố này trong chiến thuật và chiến lược đánh đôi.
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3. Chiến Thuật Đánh Đôi So Với Đánh
Đơn
Chiến Lược Đánh Đôi so với Đánh Đơn

Chiến Thuật và Chiến Lược
Như tôi đã đề cập trước đó, đánh đơn và đánh đôi là hai lối chơi rất
khác nhau. Chúng ta hãy định nghĩa sự khác biệt giữa chúng qua các
cú đánh vốn là công cụ của cả hai lối chơi. Bằng cách hiểu được những
khả năng và hạn chế của từng cú đánh, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách thức
và lý do vì sao chiến thuật và chiến lược sử dụng những cú đánh ấy
tách biệt lối chơi này với lối chơi kia.

Cú Giao Bóng
Quần vợt bắt đầu phát triển nhanh chóng trong thời kỳ của lối chơi giao
bóng rồi lên lưới. Tất cả chúng ta đều từng ấn tượng với

những cú giao bóng như tên lửa của các tay vợt nhà nghề như Stan
Smith, Arthur Ashe và Roscoe Tanner. Vì thế cũng dễ hiểu khi nhiều tay
vợt nghiệp dư coi sức mạnh là chìa khóa của một cú giao bóng thành
công.

Tuy nhiên, như tôi sẽ trình bày ngay sau đây, trong cả đánh đơn lẫn
đánh đôi, cú giao bóng không nhất thiết phải mạnh mới hiệu quả. Cú
giao bóng cũng không nên là vũ khí tấn công duy nhất trong bất kỳ lối
chơi nào. Tôi đã trụ được trong nhóm mười tay vợt nữ hàng đầu thế giới
hơn mười lăm năm với một cú giao bóng mà Bud Collins đặt tên là
“phịch phịch”. Nó chậm đến mức trong một cuộc thi giao bóng nhanh ở
Washington, D.C., cú giao bóng của tôi không hề làm kim của chiếc
máy dùng để chấm thi nhích lên.

Trong Đánh Đơn
Trước tiên hãy xem xét cú giao bóng trong đánh đơn. Có ba chiến lược
cơ bản trong đánh đơn: giao bóng rồi lên lưới, đánh cuối sân, hoặc lối
hỗn hợp toàn sân của cả hai. Mỗi chiến lược đòi hỏi yêu cầu giao bóng
khác nhau. Những hướng dẫn sau đây có thể giúp bạn xác định chiến
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lược và chiến thuật giao bóng của mình tùy theo điểm yếu và điểm
mạnh của đối thủ: - Nếu bạn thấy rằng đối thủ của mình cần một mục
tiêu ở lưới mới có thể trả bóng thành công, hoặc chỉ có thể phản xạ đưa
bóng trở lại, thì đừng chơi giao bóng rồi lên lưới. Chiến lược này chỉ bù
đắp cho những hạn chế của đối thủ thay vì tận dụng chúng. Một lối
đánh cuối sân bền bỉ cùng những cú giao bóng chậm, xoáy sẽ khiến đối
thủ mất tinh thần và rời khỏi trận đấu.

* Bạn có thể thấy rằng một cú giao bóng mạnh và rộng là lợi thế trước
một đối thủ yếu hơn, ít kinh nghiệm, người vung vợt muộn một cách
tuyệt vọng và vì thế vô tình đưa bóng dọc biên qua mặt bạn. Nếu sau
đó bạn đổi chiến thuật sang cú giao bóng với tốc độ bằng một nửa, có
lẽ người đó sẽ đánh bóng ra ngoài hết.

* Nếu đối thủ của bạn yếu tay và chỉ chặn bóng trả lại, hãy giao bóng
rộng sang bên này hay bên kia. Người đó sẽ bị kéo căng ra và không đủ
sức để trả bóng thành công.

* Nếu bước chân của người đó kém và việc chuẩn bị chậm chạp, hãy
giao bóng với tốc độ ba phần tư vào người.

* Bất kể đối thủ của bạn giỏi đến đâu, hãy luôn khiến người đó mất
thăng bằng bằng cách thay đổi tốc độ, độ xoáy xoắn và độ xoáy của cú
giao bóng.

* Nếu bạn đang thua, hãy thử những cú giao bóng một sâu và nhẹ vào
bên trái.

Trừ khi đối thủ của bạn còn thành công hơn nữa, hãy giữ vững chiến
thuật ấy. Qua thời gian, áp lực từ việc bạn giảm bớt sai sót cùng sự tấn
công liên tục vào bên trái của người đó sẽ dần gây tác dụng.

Đối thủ của bạn sẽ phải vất vả cho từng điểm và sẽ thua

Hình 6: Việc Chia Rẽ Đội Hình Không Tạo Ra Tấn Công hay Phòng Thủ
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Hình 6. Tách đôi đội hình không tạo được tấn công lẫn phòng thủ

Trong Đánh Đôi
Trong đánh đôi chỉ có một chiến lược cơ bản: Hãy giao bóng một vào
sân và lên lưới nhanh nhất có thể. Bạn không thể cho phép mình đứng
lại ở vạch cuối sân trong khi bạn cặp của bạn đang ở lưới. Việc chia rẽ
đội hình như vậy cho đối thủ của bạn cơ hội áp sát lưới và giành thế tấn
công

Hình 6. Giả sử bạn giao bóng và không theo cú giao bóng lên lưới. Người nhận
bóng không cảm thấy áp lực khi trả bóng, và người đó sẽ tiến lên lưới (Ri > Re).
Đội nhận bóng giờ đây có một vị trí tấn công thống nhất ở lưới. Mỗi người trong
số họ có hai vùng vô-lê dễ khác nhau — tổng cộng bốn vùng vô-lê dễ — được để
trống, bởi vì đội của bạn không có vị trí tấn công thống nhất cũng không có vị trí

phòng thủ thống nhất. Bạn đã đánh mất lợi thế của việc giao bóng.
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tiến lên lưới (Ri > Re). Đội nhận bóng giờ đã có một thế tấn công thống
nhất tại lưới

Dù bạn dùng cú giao bóng mạnh để lên lưới trong đánh đơn, bạn không
dùng nó để lên lưới trong đánh đôi. Vì sao không?

Cú Giao Bóng Một Mạnh trong Đánh Đơn
Trong đánh đơn, một cú giao bóng một nhanh, rộng hoặc ép vào người
sẽ làm yếu cú trả bóng của đối thủ và qua đó cho phép bạn tiến lên và
giữ thế tấn công. Bạn có thể đón cú vô-lê đầu tiên ở tận phía sau, giữa
vạch cuối sân và vạch giao bóng, mà vẫn đánh bóng an toàn vào một
khoảng trống trên sân đủ xa người nhận bóng để cho bạn thời gian tiến
gần lưới hơn nữa.

Quan trọng hơn, nếu cú giao bóng một của bạn bị lỗi, bạn không cần
phải theo cú giao bóng hai lên lưới. Bạn có quyền chọn đứng chờ một
cú trả bóng mạnh cho cú giao bóng hai của mình ở vạch cuối sân và
lốp bóng hoặc đánh bóng qua người nếu đối thủ lao lên lưới. Vì thế bạn
không chịu áp lực phải giao bóng một vào sân và có thể mạnh dạn
nhắm tới cú giao bóng một mạnh.

Cú Giao Bóng Một Mạnh trong Đánh Đôi
Trong đánh đôi, tuy nhiên, để có thời gian vào được một vị trí vững
chắc ở lưới — điều tuyệt đối bắt buộc sau cú giao bóng của bạn trong
đánh đôi — thì cú giao bóng mạnh ấy phải thành công ít nhất 70 phần
trăm trong việc khiến người nhận bóng trả bóng yếu.

Hãy nghĩ xem điều gì xảy ra nếu cả cú giao bóng của bạn lẫn cú trả
bóng của người nhận đều mạnh và nhanh: Thời gian và khả năng của
người đứng lưới bên bạn trong việc uy hiếp

người nhận bóng bằng mối đe dọa cướp bóng (poach) sẽ bị giảm đi.
Thời gian của chính bạn để lên lưới cũng bị giảm, và bạn buộc phải
thực hiện cú vô-lê đầu tiên — có lẽ là một cú yếu — ngay bên trong
vạch cuối sân. Người đứng lưới bên phía người nhận bóng có lẽ sẽ đón
cú vô-lê yếu của bạn, và người đứng lưới bên bạn sẽ không có thời gian
bọc lót cho pha đón bóng đó. Người nhận bóng sẽ áp sát lưới trước bạn,
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và đối thủ của bạn sẽ nắm quyền kiểm soát lưới.

Ngoài ra, trong đánh đôi, tỷ lệ giao bóng một vào sân của bạn là điều
then chốt. Khác với khi giao bóng trong đánh đơn, bạn không có quyền
chọn đứng lại phía sau với cú giao bóng hai. Nếu bạn đứng lại, bạn sẽ
đối mặt với đúng tình huống mà tôi vừa mô tả, và người nhận bóng sẽ
áp sát lưới trước bạn. Thực tế, với cú giao bóng hai, người nhận bóng có
thể vào thế táo bạo hơn, tấn công hơn. Biết rằng cú giao bóng hai của
bạn sẽ không phải là một cú giao bóng mạnh, người đó sẽ tiến gần lưới
thêm một hai bước. Ở đó người đó sẽ ở vị trí tốt hơn để nhắm vào
những góc rộng hơn và có lẽ để thử thách người đứng lưới bên bạn. Một
lần nữa, người nhận bóng lại có cơ hội áp sát lưới tốt hơn bạn.

Khác với khi giao bóng trong đánh đơn, bạn không có lựa chọn đứng lại
ở vạch cuối sân

Cú Giao Bóng Hiệu Quả Nhất trong Đánh Đôi
Nếu cú giao bóng mạnh, nhanh không phải là cú giao bóng hiệu quả
nhất cho đánh đôi, thì cái gì mới là? Một cách tiếp cận câu hỏi này là
xem xét những cú trả giao bóng nào hiệu quả nhất trong đánh đôi, rồi
từ đó xác định cú giao bóng nào sẽ ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa những
cú trả bóng ấy.

Trong đánh đơn, cú trả bóng tốt nhất của đối thủ trước cú giao bóng
của bạn là một cú sâu và rộng, qua đó buộc bạn phải di chuyển ngang
và làm chậm bước tiến của bạn lên lưới. Vì thế bạn giao bóng với tất cả
độ cắt, độ xoáy và sức mạnh mà bạn có thể huy động để hạn chế cơ
hội đánh bóng qua người và buộc bạn phải di chuyển sang bên thay vì
tiến lên của người nhận bóng.

Trong đánh đôi, tuy nhiên, khả năng của người đứng lưới bên bạn trong
việc bao quát một nửa sân ở lưới làm giảm khả năng có những cú trả
bóng ngang hiệu quả.

Cú trả bóng tốt nhất của đối thủ là vào ngay dưới chân bạn khi bạn tiến
vào lưới sau khi giao bóng — một cú đánh rất khó xử lý. Để chống lại
hiệu quả của kiểu trả bóng này, hãy dùng cú giao bóng với tốc độ ba
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phần tư kèm chút xoáy xoắn để cho bạn thời gian tiến vào đủ gần để
lưới thực sự che chắn cho đôi chân bạn. Độ xoáy xoắn thêm vào cú
giao bóng có thể khiến người nhận bóng mất thăng bằng đủ để làm
yếu cú trả bóng và qua đó

cho bạn thêm cơ hội thực hiện một cú vô-lê hiệu quả. Billy Jean King
nói rằng cú giao bóng của tôi chậm và đặt bóng tốt đến mức tôi đã
đứng sẵn ở lưới trước khi cô ấy có dịp đánh cú trả bóng.

Cú Trả Giao Bóng
Tôi đã bàn sơ qua về cú trả giao bóng trong phần trước, nhưng giờ hãy
thử định nghĩa rõ hơn những khác biệt giữa cú giao bóng trong đánh
đơn và đánh đôi. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là người nhận bóng và
cân nhắc cách hóa giải hiệu quả nhất lợi thế của người giao bóng bằng
cú trả bóng của bạn.

Trong Đánh Đơn
Vùng Trả Bóng. Như tôi đã chỉ ra trước đó, vùng trả bóng trong đánh
đơn ít bị hạn chế hơn nhiều so với đánh đôi vì bạn chỉ có một đối thủ.
Bạn có thể trả bóng sâu và rộng, qua đó kéo người giao bóng sang một
bên và cản trở bước tiến lên lưới của người đó.

Cú Đánh Trả Bóng. Trong đánh đơn, bạn cũng có thời gian để thực hiện
một cú đánh nền (groundstroke) bình thường làm cú trả bóng. Nếu đối
thủ của bạn lên lưới sau một cú giao bóng mạnh, bạn có khả năng tốt
để đánh bóng qua người đó bằng một cú đánh nền mạnh tương đương.
Nếu đối thủ của bạn không lên lưới (trong đánh đơn không có áp lực
buộc phải làm vậy), thì cú trả bóng mạnh của bạn ít nhất cũng sẽ phần
nào làm giảm tiềm năng tấn công của người đó.

Thực tế, cú trả bóng của bạn có thể cảm giác mạnh hoặc đặt bóng tốt
đến mức bạn có thể theo cú trả bóng lên lưới và qua đó giành được vị
trí tấn công. Hoặc bạn có thể đứng ở vạch cuối sân và dùng những cú
đánh nền sâu để giữ đối thủ ở vạch cuối sân cho đến khi bạn cảm thấy
mình đã đặt bóng tốt đến mức đối thủ sẽ không thể đánh bóng qua
người nếu bạn lên lưới. Tuy nhiên, một khi đã lên lưới, bạn phải cố
thắng điểm càng sớm càng tốt, vì rất khó để một mình bạn bao quát
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toàn bộ lưới quá một hay hai cú vô-lê.

Trong Đánh Đôi
Trong đánh đôi cũng như trong đánh đơn, người giao bóng, vì là người
bắt đầu lượt bóng, nắm quyền kiểm soát vị trí tấn công. Cú trả bóng
của bạn nên là một nỗ lực

nhằm hóa giải lợi thế đó. Những yếu tố then chốt của một cú trả bóng
hiệu quả trong đánh đôi là điểm rơi và sự nhanh nhẹn.

Vùng Trả Bóng. Hãy nhớ rằng vùng trả bóng của bạn bị hạn chế vì
người đứng lưới bên phía người giao bóng có thể đón bóng ở ít nhất
một nửa sân. Vì thế bạn phải trả bóng theo hướng của người giao bóng
đang tiến vào. Tuy nhiên, cú trả bóng phải là một cú mà người đó
không thể dễ dàng vô-lê dứt điểm. Một cú trả bóng vào ngay dưới chân
người giao bóng với độ nảy hoặc độ rơi của bóng khó chịu sẽ làm người
đó bực bội và suy yếu khả năng đặt một cú vô-lê mạnh, qua đó cho bạn
thế cân bằng — thêm một cơ hội đánh bóng và hy vọng làm giảm thêm
lợi thế ban đầu của người đó với tư cách người giao bóng.

Cú đánh phổ biến nhất để đạt được cú trả bóng lý tưởng này là cú cắt
bóng (chip). Trong cú đánh này bạn đánh bóng nhẹ nhàng và với độ
xoáy ngược để kiểm soát. Bóng rơi nhanh và chết ngay khi chạm sân.

Cú Đánh Trả Bóng. Trong đánh đơn, bạn biết rằng người giao bóng có
thể tiến vào sau cú giao bóng và vô-lê từ khoảng vạch giao bóng.
Trong đánh đôi, bạn biết rằng người giao bóng chắc chắn sẽ tiến vào
và vô-lê từ một vị trí khá sâu bên trong vạch giao bóng. Ngoài ra, trong
đánh đôi, bạn cũng có nhiều khả năng tự mình tiến lên lưới sau cú trả
bóng. Vì thế bạn không thể cho phép mình có thời gian, như trong đánh
đơn, để đứng lùi lại và thực hiện một cú đánh nền mạnh với động tác
vung vợt ra sau và động tác kết thúc (follow-through) phóng đại làm cú
trả bóng. Sự phóng đại như vậy cho người giao bóng thêm thời gian
tiến sát lưới hơn và cho bạn ít thời gian hơn để theo cú trả bóng lên
lưới. Thay vào đó, bạn phải đứng vào gần nhất có thể để nhận bóng và
dùng một cú trả bóng bằng cú đánh nền với động tác vung vợt ra sau
rút ngắn và động tác kết thúc ngắn, cứng cổ tay. Sự nhanh nhẹn của
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kiểu trả bóng này rút ngắn thời gian người giao bóng có được để lên
lưới và tăng thời gian cho bạn theo cú trả bóng lên lưới.

Cú Đánh Nền

Trong Đánh Đơn
Cú đánh nền về cơ bản dùng cho lối đánh cuối sân, và trong đánh đơn
được dùng nhiều hơn hẳn so với đánh đôi. Bạn giữ đối thủ ở phía sau
bằng những cú đặt bóng sâu từ góc này sang góc kia, bóng chỉ vừa đủ
qua lưới.

Ie)

he

Trong Đánh Đôi ———

Trong đánh đôi, bạn không thể cho phép mình có thời gian thực hiện
động tác vung vợt ra sau và động tác kết thúc trọn vẹn của những cú
đánh nền ở vạch cuối sân. Trước khi bạn thực hiện một cú đánh như
vậy, đối thủ của bạn sẽ ở lưới và sẽ vô-lê dứt điểm cú đánh của bạn
trước khi bạn kịp hồi vị. Để tiết kiệm thời gian, bạn rút ngắn động tác
vung vợt ra sau và động tác kết thúc, đồng thời đón bóng ở phía trên
lưới. Để tránh hoặc vô hiệu hóa cú vô-lê của đối thủ, bạn đánh bóng
hướng xuống dưới vào chân đối thủ hoặc thực hiện một cú đánh nhẹ
khiến bóng chết ngay khi vừa qua lưới.

Qua đó bạn buộc đối thủ phải đánh bóng hướng lên. Khi ấy bạn có thể
thực hiện cú dứt điểm hướng xuống.

Nếu tuy nhiên đội của bạn bị buộc phải lùi về vạch cuối sân, bạn có thể
dùng những cú đánh nền như một biện pháp phòng thủ chống lại đối
thủ đang ở lưới. Hãy đánh những cú đánh nền này với độ xoáy lên
nhiều hơn để bóng giữ được độ thấp, hạ xuống ngay khi qua lưới, và vì
thế khiến đối thủ của bạn khó xử lý. Để đánh xoáy lên, hãy giữ mặt vợt
thẳng đứng và vuốt từ dưới lên — từ đáy lên đỉnh — trên quả bóng khi
bóng rời khỏi vợt bạn để tạo cho bóng độ xoáy theo hướng nó đang
bay. Độ xoáy của bóng khiến bóng khó vô-lê. Và nếu bóng nảy, nó
thường nhảy vọt lên và tăng tốc.



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

21

Hoặc, trong cùng tình huống bạn ở vạch cuối sân và đối thủ ở lưới, bạn
cũng có thể thử một lối đánh sức mạnh bằng những cú đánh nền —
nghĩa là đánh hai ba quả bóng phẳng, mạnh để uy hiếp đối thủ khiến
họ lùi lại khỏi lưới một hai bước, rồi đánh một cú xoáy lên sẽ rơi xuống
ngay dưới chân họ.

Cú Lốp Bóng
Lốp bóng trước hết là một cú đánh phòng thủ trong cả đánh đơn lẫn
đánh đôi. Bằng cách đưa bóng lên cao, bạn có thể có thêm thời gian
hồi vị sau khi bị một cú đánh đặt bóng tốt kéo ra khỏi vị trí. Hoặc bạn
có thể dùng cú lốp bóng để tạo khoảng trống ở lưới.

Hãy xem xét những khả năng sau đây của cú lốp bóng trong đánh đôi:
* Một cú lốp bóng tốt, nhờ cho bạn cơ hội tiến lên trong khi đối thủ lùi
về cứu bóng, có thể đảo ngược tình huống mà đội của bạn đang ở vạch
cuối sân và đối thủ đang ở lưới.

* Một cú lốp bóng vô-lê nhanh vượt qua đầu đối thủ thậm chí có thể
khiến

họ đứng chôn chân và trở thành một cú dứt điểm cho bạn. Tuy nhiên,
chỉ dùng chiến thuật này nếu đối thủ của bạn đứng quá sát lưới đến
mức bạn có tương đối ít lựa chọn. Khi bóng ở phía trên lưới, luôn tốt
nhất là vô-lê hướng xuống, nhưng cú lốp bóng vô-lê là một giải pháp
thỉnh thoảng dùng cho quả bóng ở dưới lưới.

- Một cú lốp bóng vượt qua đầu người đứng lưới bên phía người giao
bóng như một cú trả giao bóng có thể làm mất thăng bằng thế tấn
công ở lưới của người giao bóng và qua đó cho đội của bạn cơ hội làm
giảm lợi thế của người giao bóng.

Lưới và Cú Vô-Lê

Trong Đánh Đơn
Trong đánh đơn, bạn phải giành được lưới bằng những cú đặt bóng
không cho đối thủ thực hiện những cú đánh qua người. Và một khi đã ở
lưới, bạn phải thắng điểm càng sớm càng tốt vì bạn càng ngày càng
khó bao quát toàn bộ lưới một mình sau khi đã thực hiện cú vô-lê đầu
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tiên hoặc thứ hai.

Trong Đánh Đôi
Trong đánh đôi, bạn kiểm soát lưới với tư cách người giao bóng nhờ vị
trí xuất phát của người đứng lưới bên bạn. Người đó có thể bao quát 50
phần trăm lưới ngay cả trước khi bạn giao bóng, và nếu cú giao bóng
của bạn tốt, bạn có thể khép kín 50 phần trăm còn lại gần như trước
khi bóng tới người nhận bóng. Như trong đánh đơn, một khi đã kiểm
soát lưới, bạn nên thắng điểm càng sớm càng tốt để ngăn đối thủ giành
được thế cầm cự có thể làm suy yếu lợi thế của bạn.

Thống trị lưới không có nghĩa là bạn nên giới hạn lối tấn công của mình
vào những cú vô-lê sức mạnh. Giống như những cú giao bóng mạnh,
những cú đánh lưới mạnh nhưng thực hiện kém thường sinh ra những
cú trả bóng còn nhanh hơn, không cho bạn đủ thời gian hồi vị và chuẩn
bị. Đón bóng sớm và đặt bóng vững chắc, chứ không chỉ sức mạnh, là
những chìa khóa của lối đánh lưới tốt. Tuy nhiên, đừng ngần ngại đánh
mạnh khi bạn biết mình có một tình huống thuận lợi. Dù vậy, hãy luôn
sẵn sàng cho một cú trả bóng.

Đối lập với cú lốp bóng, và có giá trị tương đương, là cú đập bóng trên
cao. Cú đập bóng trên cao, hay cú smash, đòi hỏi sự hòa quyện giữa
sức mạnh và điểm rơi. Giống như cú giao bóng, đây là một cú đánh tấn
công mà nếu thực hiện không đúng có thể tạo ra phản tác dụng thay vì
một cú dứt điểm.

Trong Đánh Đơn
Trong đánh đơn, điểm rơi, chứ không phải sức mạnh, là điều quan
trọng hàng đầu của cú đập bóng trên cao. Vì đối thủ của bạn phải bao
quát toàn bộ sân của người đó, bạn thường có thể thắng điểm chỉ đơn
giản bằng cách đánh bóng vào chỗ người đó không có mặt.

Trong Đánh Đôi
Trong đánh đôi, vì bạn phải đánh xuyên qua hai đối thủ, bạn có ít cơ
hội đặt bóng vào nơi không ai có mặt hơn. Sức mạnh quan trọng hơn
điểm rơi. Ngoài ra, vì đối thủ của bạn sẽ ở khá gần lưới, một cú smash
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mạnh sẽ làm giảm thời gian phản xạ của họ.

Cú Bán Vô-Lê
Bán vô-lê là một kỹ thuật xử lý quả bóng thấp nảy lên trước khi có thể
vô-lê, nhưng không đủ sớm để cho phép một cú đánh nền bình thường.
Bóng được đón ngay lúc nảy với không có động tác vung vợt ra sau,
nhưng với một động tác kết thúc ngắn, quét hướng lên để điều hướng
và nâng bóng lên.

Trong Đánh Đơn
Trong đánh đơn, bạn bán vô-lê dọc biên để kéo căng đối thủ ra xa nếu
người đó ở lưới và giữ đối thủ ở sâu trong góc nếu người đó ở vạch cuối
sân.

ae

Trong đánh đôi, bạn bán vô-lê dọc biên, hoặc nếu một đối thủ đang
chặn dọc biên thì bạn bán vô-lê chéo sân vào chân đối thủ còn lại.

Hãy nhớ rằng bán vô-lê hiếm khi là một cú ăn điểm trực tiếp. Đây là
một cú đánh khó thực hiện, nhưng nếu bạn chỉ cần đưa bóng trở lại
thành công, bạn có thể hy vọng tiến vào lưới ngay lập tức và thực hiện
cú vô-lê dễ dàng hơn.

Cú Lên Lưới
Cú lên lưới không phải là một cú đánh cụ thể. Đó là một cú đánh nền,
một cú vô-lê, hoặc một cú bán vô-lê được thực hiện từ trong vạch cuối
sân và tiếp theo là tiến lên lưới.

Trong Đánh Đơn
Trong đánh đơn, hãy đặt cú lên lưới của bạn sâu dọc biên. Vì một quả
bóng dọc biên phải có một góc bay lên đáng kể mới vượt qua được lưới,
một quả bóng tốc độ trung bình sẽ bay hướng lên sau khi vượt qua lưới.
Đối thủ của bạn không chỉ bị kéo căng để với tới bóng, mà còn phải
chịu đựng sức mạnh của một quả bóng đánh thẳng tới.
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Người đó sẽ buộc phải thực hiện một cú phòng ngự yếu ớt hoặc thử
một cú ăn điểm có xác suất thành công thấp.

Trong Đánh Đôi
Trong đánh đôi, bạn không nên đi dọc biên khi thực hiện cú lên lưới.

Nếu bạn làm vậy, một trong các đối thủ của bạn sẽ chặn đường biên và
vô-lê quả bóng đang bay lên đó đi. Thay vào đó, hãy theo nguyên tắc
chung là cú lên lưới chéo sân vào chân đối thủ. Một cú chéo sân tốc độ
trung bình thường có góc bay lên thoải nên bóng rơi xuống ngay khi
vừa vượt qua lưới. Đối thủ của bạn buộc phải đánh lên trên, và bạn có
cơ hội thắng điểm tốt với một cú vô-lê mạnh.

Đôi khi người đứng lưới đối diện trực tiếp với bạn sẽ phán đoán trước

di chuyển khỏi vị trí của mình để đón cú đánh chéo sân và sẽ chặn
bóng. Trong trường hợp này, một cú đánh dọc biên ngắn và dễ có thể
tỏ ra hiệu quả.

khá

Cú Bỏ Nhỏ

Trong Đánh Đơn
Cú bỏ nhỏ hiệu quả trong đánh đơn để ăn điểm trực tiếp, để làm đối
thủ mệt mỏi, để buộc một tay đánh cuối sân mạnh phải tiến lên lưới
chơi một lối đánh lưới yếu ớt, hoặc đơn giản là để làm đối thủ mất
thăng bằng và tạo ra một cơ hội.

Trong Đánh Đôi
Bản thân cú bỏ nhỏ không có hiệu quả trong đánh đôi như khi dùng
trong đánh đơn. Nhưng nếu bạn biến nó thành một cú đánh góc mềm,
bạn sẽ làm tăng khả năng của nó trong đánh đôi. Những cú đánh góc
mềm lướt sát lưới và rơi xuống nhanh nên đối thủ của bạn ít có cơ hội
thực hiện những cú đánh mạnh mẽ. Quan trọng hơn, đối thủ buộc phải
đánh lên trên. Nếu người đó cố đánh mạnh, bóng sẽ bay cao đủ trên
lưới để bạn hoặc bạn cặp của bạn vô-lê nó đi để ăn điểm. Đối thủ của
bạn sẽ khôn ngoan nếu đáp lại cú đánh góc mềm, ngắn của bạn bằng
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một cú đánh góc mềm, ngắn khác.

Hy vọng của tôi là phần điểm lại các cú đánh và những khác biệt về
chiến thuật cũng như chiến lược khi sử dụng chúng trong đánh đơn và
đánh đôi này đã cho thấy rõ rằng các cú đánh chính là công cụ để bạn
xây dựng một lối chơi tốt. Bạn phải học cách thực hiện từng cú đánh và
từng cú riêng biệt trước khi có thể cố gắng tiến tới một lối chơi toàn sân
tổng hợp, dù là đánh đơn hay đánh đôi.

Đối với người chơi nghiệp dư, con đường tiến tới một lối chơi quần vợt
tốt là một đường thẳng.

Nó bắt đầu bằng việc nắm vững các cú đánh và có lẽ kết thúc bằng
việc hiểu biết chiến lược:

CÚ ĐÁNH > DI CHUYỂN

- CHIẾN THUẬT - CHIẾN LƯỢC Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ bàn
về ba thành phần chính

của lối chơi đánh đôi—giao bóng, trả giao bóng và lưới—một cách chi
tiết hơn nhiều và chỉ ra cách mà sự thành thạo của bạn đối với những
cú đánh cần thiết cho mỗi thành phần cho phép bạn sử dụng các chiến
thuật để đạt được một chiến lược giành thắng lợi.
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4. Cú Giao Bóng
Giao Bóng

Ba Kiểu Giao Bóng Tiêu Chuẩn
Cú giao bóng của bạn hiệu quả nhất nếu bạn thay đổi tốc độ và độ
xoáy của mỗi lần giao bóng, và nhờ đó giữ người nhận bóng mất thăng
bằng. Để tạo ra những khác biệt như vậy trong cách giao bóng, hãy
thay đổi cách cầm vợt và động tác tung bóng, chứ không phải tốc độ
của cú vung vợt. Cách cầm vợt và động tác tung bóng của bạn quyết
định góc mặt vợt khi tiếp xúc bóng, và chính góc mặt vợt quyết định có
bao nhiêu phần sức mạnh của cú đánh sẽ được chuyển thành tốc độ
của bóng và bao nhiêu thành độ xoáy của bóng.

Có ba kiểu giao bóng tiêu chuẩn—phẳng, cắt và xoáy xoắn. Kiểu thứ
tư—giao bóng xoáy xoắn kiểu Mỹ—là một biến thể của kiểu xoáy xoắn.

ea]

cách cầm vợt (thường là cách cầm thuận tay kiểu bắt tay) và một động
tác tung bóng ra trước. Đối với cú giao bóng phẳng, hãy dùng cách
cầm

Lợi thế của cú giao bóng này là tốc độ, khả năng áp đảo người nhận
bóng.

Tuy nhiên, chính tốc độ này thường phản tác dụng, trở thành một bất
lợi vì nó rút ngắn thời gian bạn tiến lên lưới. Xem trang 16 để biết

Hình 8 ở trang 29

để so sánh vị trí vô-lê đầu tiên của người giao bóng sau cú giao bóng
phẳng so với sau cú giao bóng xoáy xoắn ở tốc độ ba phần tư.

Một bất lợi khác của cú giao bóng phẳng là tỷ lệ thành công thấp. Bạn
thường phải dựa vào cú giao bóng hai của mình, do đó

Hình 7 chỉ ra xác suất
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chống lại khả năng thành công của một cú giao bóng phẳng. Ngay cả
một cú giao bóng phẳng của một người cao

Hình 7—Giao Bóng Phẳng Chỉ Vừa Vặn Vượt Qua Lưới

Đối với cú giao bóng cắt, hãy dùng cách cầm trái tay và tung bóng
sang bên. Bóng cong mạnh từ phải sang trái (với người giao bóng
thuận tay phải), và

Hình 9 ở

trang 31.

Lợi thế của cú giao bóng cắt là đường cong của bóng có thể kéo người
nhận bóng ra thật rộng hoặc có thể khóa chặt người đó bằng một góc
khó chịu vào người.

Cú giao bóng cắt có ba bất lợi: (1) việc với sang ngang để tung bóng
bên làm giảm chuyển động tiến vào sân của bạn, (2) độ

Hình 7. Cú giao bóng phẳng vừa đủ vượt lưới

vượt qua lưới của cú giao bóng bị hạn chế, và (3) người nhận bóng có
góc trả bóng lớn hơn nếu cú giao bóng kéo người đó ra rộng nhưng
người đó vẫn có thể thực hiện được cú trả.

Cú Xoáy Xoắn Tiêu Chuẩn
Đối với cú giao bóng xoáy xoắn tiêu chuẩn, hãy dùng cách cầm
continental (nằm giữa

Hình 8—Vị Trí Vô-lê Đầu Tiên Sau Cú Giao Bóng Phẳng (Vị Trí
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Hình 8. Vị trí vô-lê đầu tiên sau cú giao phẳng và sau cú giao xoáy với tốc độ ba
phần tư

động tác tung bóng. Bóng cong nhẹ giống như ở cú giao bóng cắt,
nhưng độ xoáy lên tăng thêm khiến bóng vòng cung qua lưới rồi rơi
xuống thật nhanh. Sự pha trộn giữa độ xoáy xoắn và cắt làm tăng tốc
độ và độ nảy cho

Hình 9. Khi được thực hiện ở tốc độ ba phần tư, cú giao bóng xoáy xoắn có một
số lợi thế: (1) tỷ lệ thành công của giao bóng một cao,

(2) độ vượt qua lưới là đủ, (3) độ xoáy xoắn truyền thêm sức mạnh cho
cú nảy, và (4) bạn có đủ thời gian để tiến lên lưới thực hiện cú vô-lê
đầu tiên.
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Hình 8 so sánh vị trí vô-lê đầu tiên của bạn sau một cú giao bóng
phẳng (Vị trí 1) với vị trí sau một cú giao bóng xoáy xoắn ở tốc độ ba
phần tư

(Vị trí 2). Vì cú giao bóng xoáy xoắn cho bạn thời gian để tiến vào gần
lưới hơn (S₁ > S₂) so với cú giao bóng phẳng (S₁ > S₂), và do đó cho
phép bạn vô-lê cú trả bóng sớm hơn, nên người nhận bóng có ít thời
gian hơn để tiến lên sau cú trả của mình và người đứng lưới của người
nhận bóng có ít thời gian hơn để chặn cú vô-lê của bạn.

Cú Giao Bóng

Xoáy Xoắn Kiểu Mỹ
Một nhánh phụ của cú giao bóng xoáy xoắn tiêu chuẩn, cú giao bóng
xoáy xoắn kiểu Mỹ cho bóng một cú nảy ngược—bóng nảy theo hướng
ngược lại với đường cong bay của nó. Xem hình chiếu từ trên xuống
của cú nảy

Hình 9. Những lợi thế của nó giống như của kiểu xoáy xoắn tiêu chuẩn.

Bất lợi của nó là khó thực hiện.

PHẲNG Một chút xoáy lên đưa cú Giao Bóng Phẳng vào trong sân —— a
= : Người giao bóng và ~ -_— —_ Es — 8 tầm với của vợt

Vạch cuối sân Vạch giao bóng Lưới Vạch giao bóng Vạch cuối sân

CẮT Xoáy ngang thắng được trọng lực Bắt đầu thắng được động lượng

Động lượng tiến về trước

và bóng cong ee — <= a Soe ; Let = S

Vạch cuối sân Vạch giao bóng Lưới Vạch giao bóng Vạch cuối sân

XOẮN Xoáy lên thắng được động lượng tiến về trước và bóng rơi xuống
mạnh

Vạch cuối sân Vạch giao bóng Lưới Vạch giao bóng Vạch cuối sân

Hình 9—Giao Bóng



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

30

Hình 9. Quỹ đạo của ba kiểu giao bóng tiêu chuẩn: phẳng, cắt và xoáy

Vị Trí Giao Bóng và Góc Giao Bóng
Ngoài tốc độ và độ xoáy mà bạn tạo ra từ cách cầm vợt và động tác
tung bóng, còn có những yếu tố khác đóng góp vào hiệu quả cú giao
bóng của bạn.

Một yếu tố là vị trí của bạn phía sau vạch cuối sân và góc giao bóng (so
với ô giao bóng).

Hình 10—Vị Trí Giao Bóng: Từ Ô Bên Phải Tính Từ Giữa. Góc Giao Bóng: Hướng
Lên
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Hình 10. Vị trí giao bóng: Ô phải, từ giữa sân — dọc giữa vào bên trái

những xác suất xuất phát từ các vị trí giao bóng khác nhau ở vạch cuối
sân và các góc giao bóng khác nhau. Hãy coi những điều kiện sau đúng
cho mọi ví dụ: tất cả các tay vợt đều thuận tay phải, mọi cú giao bóng
đều ở tốc độ ba phần tư (không xét đến độ xoáy), và các cú trả bóng
được quyết định bởi điều gì là khả năng cao nhất.

Từ Ô Bên Phải
Hình 10 vị trí giao bóng của bạn là từ ô bên phải tính từ giữa;

góc giao bóng của bạn là hướng lên giữa vào bên trái tay. Mặc dù giao
bóng từ giữa chỉ cho phép bạn bảo vệ cú trả bằng thuận tay, góc giao
bóng vào bên trái tay hiệu quả đến mức người nhận bóng khó có thể
thực hiện được một cú trả trái tay thật rộng về phía thuận tay của bạn.
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Người đứng lưới của bạn có thể di chuyển gần vào giữa hơn (Sn₁ >
Sn₂), và nhờ đó làm giảm góc trả bóng của người nhận bóng thêm nữa.
Vì người nhận bóng đã di chuyển vào giữa để thực hiện cú trả (R₁ > R₂)
và do đó đã để hành lang biên của mình không được bảo vệ, bạn có thể
thực hiện cú vô-lê đầu tiên vào hành lang biên của người nhận bóng
mà không bị đối thủ nào chặn. Vị trí giao bóng và góc giao bóng này có
mức độ hiệu quả cao.

Hình 11 vị trí giao bóng của bạn lại là từ ô bên phải tính từ

giữa; tuy nhiên, góc giao bóng của bạn là rộng vào bên thuận tay.
Trong tình huống này người nhận bóng phải di chuyển rộng về phía
thuận tay của mình (R₁ > R₂) và do đó có góc trả bóng tối đa. Người
đứng lưới của bạn không thể uy hiếp người nhận bóng vì phải bảo vệ
hành lang biên của chính mình khỏi một cú trả dọc biên. Bạn phải di
chuyển rộng để vô-lê cú trả (S₁ > S₂), và cú vô-lê của bạn có lẽ sẽ yếu.
Thời gian bay dài của cú trả rộng cho phép người nhận bóng tiến vào
lưới. Vì bạn đã di chuyển rộng cho cú vô-lê đầu tiên và người đứng lưới
của bạn đã giữ nguyên vị trí để bảo vệ hành lang biên của mình, nên
phần giữa sân của bạn giờ đây để trống cho cả hai đối thủ. Bạn không
thể vượt qua họ dọc biên vì người đứng lưới của người nhận bóng sẽ di
chuyển để bảo vệ hành lang biên của mình, giờ đây khi người nhận
bóng đã tiến lên để khép góc lại. Đội nhận bóng có cơ hội hoàn hảo để
chặn cú vô-lê của bạn và đưa bóng xuống giữa sân để ăn điểm. Vị trí
giao bóng và góc giao bóng này có tỷ lệ hiệu quả rất thấp.

Hình 11—Vị Trí Giao Bóng:

Hình 12 bạn đang giao bóng từ ô bên phải từ vị trí rộng

(giao điểm của vạch cuối sân và đường biên dọc đơn); góc giao bóng
của bạn là vào bên thuận tay. Vị trí giao bóng này cho bạn cơ hội tốt
nhất để có một góc đủ rộng để kéo căng người nhận bóng (R > Re) đến
mức người đó không thể thực hiện một cú trả hiệu quả. Thời gian bay
theo đường chéo của cú giao bóng và cú trả cho bạn thời gian và cơ hội
để khép phần giữa sân—vùng trả bóng khả dụng—và để người đứng
lưới của bạn bảo vệ hành lang biên của mình. Góc
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Hình 11. Vị trí giao bóng: Ô phải, từ giữa sân — giao rộng vào bên trái

Hình 12—Vị Trí Giao Bóng:

trả bóng có thể buộc bạn thực hiện một cú vô-lê trái tay khó, nhưng
nhiều khả năng người đứng lưới của bạn sẽ chặn được một cú trả yếu
và nhờ đó bảo vệ bạn khỏi cú vô-lê trái tay. Người đứng lưới của người
nhận bóng sẽ buộc phải bảo vệ phần giữa sân khi người nhận bóng di
chuyển rộng để trả giao bóng, và người đó sẽ dễ bị tổn thương ở cả hai
bên trước sự chặn bóng của người đứng lưới của bạn. Tuy nhiên, nếu
bạn tự mình thực hiện cú vô-lê đối với cú trả, góc tiến vào lưới của bạn
(S₁ > Sz) sẽ hạn chế góc của cú vô-lê bạn. Bạn nhiều khả năng sẽ vô-lê
vào phần sân trống, nhưng một lựa chọn khác sẽ là
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Hình 12. Vị trí giao bóng: Ô phải, từ vị trí sát biên

Hình 13—Vị Trí Giao Bóng:

dọc biên. Vị trí giao bóng và góc giao bóng này có tỷ lệ hiệu quả trung
bình vì góc giao bóng khá khó đạt được.

Hình 13 vị trí giao bóng của bạn là từ ô bên phải từ vị trí

rộng (giao điểm của vạch cuối sân và đường biên dọc đơn); góc giao
bóng của bạn là hướng lên giữa vào bên trái tay. Vị trí giao bóng và góc
giao bóng này mang lại hai lợi thế cho người nhận bóng: (1) người đó
có thể thực hiện một cú trả trái tay dễ dàng, nhanh chóng chỉ bằng
cách chặn bóng trả lại theo đúng góc đó, và (2) người đó có thể tiến lên
để trả bóng (Ry > Ry) và do đó có thể tiến vào lưới trước bạn.
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Hình 13. Vị trí giao bóng: Ô phải, từ vị trí sát biên — dọc giữa vào bên trái

Là người giao bóng, ngược lại, bạn phải đối mặt với hai bất lợi: (1) vùng
mục tiêu của bạn (hướng lên giữa vào bên trái tay) là nhỏ, và (2) cú trả
nhanh đến mức người đứng lưới của bạn không thể chặn cú trả và bạn
không thể tiến vào lưới đủ sát. Vì bạn bị kẹt ở vùng đất không người (S₁
> S₂), bạn phải thực hiện một cú vô-lê trái tay thấp từ phía sau vạch
giao bóng. Người đứng lưới của người nhận bóng đang ở vị trí tốt để
cướp bóng (poach), và người nhận bóng đã tiến vào lưới. Cú vô-lê của
bạn có thể bị một trong hai đối thủ chặn và đưa đi gọn gàng phía sau
người đứng lưới của bạn hoặc vào vùng thuận tay bị bỏ trống bởi cú
vô-lê trái tay của bạn gần giữa sân. Vị trí giao bóng và góc giao bóng
này có tỷ lệ hiệu quả thấp.

Từ Ô Bên Trái
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Giao bóng từ ô bên trái vào ô trái tay đặt ra một số vấn đề khác nếu
bạn là người giao bóng thuận tay phải. Chúng ta sẽ xem xét một số
hình vẽ về các vị trí giao bóng và góc giao bóng khả dĩ từ ô bên trái,
nhưng hãy nhớ rằng những cú giao bóng này sẽ không hiệu quả lắm vì
bạn đang giao bóng vào cú trả trái tay chéo sân tự nhiên và cú trả
thuận tay hướng lên giữa dễ dàng hơn của người nhận bóng.

ay

Hình 14—Vị Trí Giao Bóng:

Hình 14 vị trí giao bóng của bạn là từ ô bên trái tính từ giữa;

góc giao bóng của bạn là hướng lên giữa vào bên thuận tay. Trong
trường hợp này người nhận bóng không có góc trả bóng rộng, nhưng
người đó vẫn có thể tiến lên (R₁ > R₂) và thực hiện một cú trả nhanh
mà người đứng lưới của bạn không thể chặn và có thể tiến vào lưới
trước bạn.

Là người giao bóng, bạn có một vùng trái tay lớn phải bảo vệ sau cú
giao bóng của mình, và khi bạn phải đi rộng (S₁ > Sz) để với tới ngay cả
một cú trả có góc vừa phải, bạn để trống phần giữa. Ngoài ra, vì bạn
phải vươn người để với tới cú trả, cú vô-lê đầu tiên của bạn có lẽ sẽ
yếu.
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Hình 15. Vị trí giao bóng: Ô trái, từ giữa sân — giao rộng vào bên trái

Thời gian bay của cú trả chéo sân cho phép người nhận bóng tiến vào
lưới

Hình 16—Vị Trí Giao Bóng:

ngăn bạn vô-lê dọc biên. Các đối thủ của bạn đang ở vị trí tốt để chặn
cú vô-lê đầu tiên của bạn và đưa bóng đi gọn gàng xuống giữa sân của
bạn. Vị trí giao bóng và góc giao bóng này có tỷ lệ hiệu quả thấp.

Hình 16 vị trí giao bóng của bạn là từ ô bên trái từ vị trí rộng

(giao điểm của vạch cuối sân và đường biên dọc đơn); góc giao bóng
của bạn là hướng lên giữa vào bên thuận tay. Mặc dù người nhận bóng
có góc trả bóng hạn chế, người đó vẫn có lợi thế là tiến lên (Ry >
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Hình 16. Vị trí giao bóng: Ô trái, từ vị trí sát biên — dọc giữa vào bên phải

Re) và thực hiện một cú trả nhanh. Bạn, với tư cách người giao bóng,
không có thời gian tiến vào lưới đủ sát và phải thực hiện cú vô-lê đầu
tiên ở sâu (Si ~ Se). Người nhận bóng có thể tiến vào lưới, người đứng
lưới của người nhận bóng nghiêng về phía giữa, và vùng trái tay của
bạn rộng mở cho cả hai đối thủ nếu họ chặn cú vô-lê của bạn. Tuy
nhiên, vì cú trả vào bên thuận tay của bạn, bạn có chút cơ hội thực
hiện một cú vô-lê khả thi. Người đứng lưới của bạn biết sức mạnh thuận
tay của bạn nằm ở giữa, và không cảm thấy bị áp lực phải thử một cú
cướp bóng (poach) mạo hiểm để giúp bạn thoát. Vị trí giao bóng và góc
giao bóng này có tỷ lệ hiệu quả thấp.

At
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Hình 18. Vị trí chung của các điểm giao bóng mục tiêu

Hình 17 vị trí giao bóng của bạn là từ ô bên trái từ vị trí

rộng (giao điểm của vạch cuối sân và đường biên dọc đơn); góc giao
bóng của bạn là rộng vào bên trái tay. Người nhận bóng có góc trả
bóng tối đa, nhưng việc phải vươn người để trả giao bóng (R₁ > R₀) có
thể làm yếu cú trả của người đó. Bạn có lợi thế là thời gian bay chéo
dài của cú giao bóng để tiến lên lưới (S₁ > S₂) cho cú vô-lê đầu tiên.
Bạn có thể kiểm soát phần giữa trong khi người đứng lưới của bạn kiểm
soát hành lang biên của mình hoặc có lẽ vươn người tới trước để cướp
bóng (poach).

Vì người nhận bóng đã để trống phần giữa sân bằng cách di chuyển
rộng để trả bóng, người đứng lưới của người nhận bóng bị áp lực phải
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bảo vệ phần giữa và để trống vùng thuận tay của mình. Vị trí giao bóng
và góc giao bóng này có tỷ lệ hiệu quả cao.

Các Mục Tiêu Giao Bóng
Giờ đây hãy trở lại với các cú giao bóng tiêu chuẩn—phẳng, cắt và xoáy
xoắn—và bàn về chúng trong mối liên hệ với năm mục tiêu giao bóng
cơ bản trong mỗi ô giao bóng: xa phải, phải, giữa, trái, và xa trái (xác
định theo góc nhìn của một người nhận bóng thuận tay phải nhìn vào
một

Hình 18.

Là người giao bóng, chiến thuật cơ bản của bạn là ngăn người nhận
bóng thực hiện một cú trả tối đa bằng cách không giao bóng vào vùng
đánh của người đó—vùng mà người đó sẽ có khả năng kiểm soát vợt và
thăng bằng cơ thể tối đa. Thay vào đó, cú giao bóng của bạn nên hoặc
khóa chặt người nhận bóng hoặc kéo căng người đó sang một trong hai
bên.

Khi dùng cú giao bóng phẳng hoặc mạnh, hãy giao bóng vào xa trái
hoặc xa phải để kéo căng người nhận bóng. Giao bóng thẳng vào người
nhận bóng để khóa chặt người đó.

Khi dùng cú giao bóng cắt (cú này sẽ cong về phía bên phải của người
nhận bóng), hãy giao bóng xa phải để kéo căng người nhận bóng, giao
bóng sang trái để khóa chặt người nhận bóng, và giao bóng xa trái để
làm cho cú trả của người nhận bóng trở nên khó khăn ngay cả khi góc
cong của bóng không đủ để khóa chặt người đó.

Khi dùng cú xoáy xoắn tiêu chuẩn, hãy giao bóng xa phải để động tác
cong nhẹ và cú nảy nhanh của bóng buộc người nhận bóng phải vươn
tới vừa rộng vừa cao. Giao bóng sang trái để khóa chặt người nhận
bóng. Giao bóng xa trái để đường cong của bóng vào người và cú nảy
cao khiến cú trả trở nên khó khăn.

Khi dùng cú giao bóng xoáy xoắn kiểu Mỹ, hãy nhớ rằng bóng sẽ nảy
theo hướng ngược lại với đường cong của nó. Giao bóng sang phải để
khóa chặt người nhận bóng.
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Giao bóng sang trái để bóng bật ra xa và cao, khiến cú trả trở nên
thậm chí khó khăn hơn. Giao bóng xa hơn về bên trái để kéo căng
người nhận bóng và nhờ đó làm phức tạp thêm cú trả của người đó.

Giao Bóng và Kiểm Soát Lưới
Kiểm soát lưới là mục tiêu của cả đội giao bóng lẫn đội nhận bóng, và
cú giao bóng cực kỳ quan trọng trong việc quyết định đội nào sẽ có thể
tiến vào lưới trước.

Như tôi đã chỉ ra trong các phần trước, tốc độ, độ cắt, độ xoáy và độ
xoáy xoắn của bóng không phải là những yếu tố duy nhất đóng góp
vào hiệu quả cú giao bóng của bạn. Vị trí giao bóng, góc giao bóng và
mục tiêu giao bóng của bạn đóng vai trò quan trọng không chỉ trong
việc khơi ra những cú trả yếu ớt, mà còn trong việc kéo căng người
nhận bóng theo chiều ngang hoặc cản trở việc tiến lên phía trước của
người đó sau cú trả, để bạn có thể tiến vào lưới trước đối thủ.

Cách Người Giao Bóng Tiến Lên Lưới
Chuyển động tiến lên lưới của bạn bắt đầu từ động tác kết thúc
(follow-through) của chính cú giao bóng. Động tác vung xuống hay
phần cuối của động tác kết thúc đưa vai và hông của bạn về phía trước,
và chân sau bước ra để thăng bằng cơ thể cho một sự tăng tốc liên tục,
đều đặn. Một động tác tung bóng thất thường, một chuyển động không
nhịp nhàng, một cổ tay cứng, hoặc việc đánh quá mạnh sẽ cản trở
động tác kết thúc và làm chậm bước tiến lên lưới của bạn.

Để tận dụng sự tăng tốc và thăng bằng do một động tác kết thúc tốt
tạo ra, hãy giữ người thấp để dễ đổi hướng, nhưng không quá thấp đến
mức làm giảm tốc độ. Hãy bước những bước dài, giữ vai hạ xuống để
thăng bằng, và duỗi tay ra để có thể điều khiển vợt nhanh chóng và
đánh bóng sớm nhất có thể.

Khi vợt của người nhận bóng bắt đầu vung về phía trước, hãy rút ngắn
bước chân thành những bước ngắn—những bước ngắn, nhanh, tiến về
phía trước—để cho phép bạn di chuyển ngang nhanh chóng nếu cần
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nhưng vẫn giữ được động lượng tiến về phía trước để chặn bóng sớm.

Hãy tiếp tục di chuyển trong khi vô-lê để bạn có thể giữ bóng lâu hơn
trên vợt và tiến vào lưới sát hơn, thay vì dừng lại, vô-lê rồi lại khởi động
lại.

Hiệu quả của người đứng lưới của bạn cũng phụ thuộc vào cú giao bóng
của bạn. Một cú giao bóng tốt cho phép người đó đánh vượt khỏi khu
vực của mình—di chuyển ra ngoài vị trí của mình—và uy hiếp người trả
giao bóng. Một cú giao bóng kém có thể biến người đó thành mục tiêu,
từ đó hạn chế khả năng uy hiếp và để lại cho bạn những khoảng trống
rộng hai bên cùng những cú trả khó phải tự mình xử lý. Với những cú
giao bóng ở mức trung bình, người đứng lưới của bạn nên chơi thận
trọng và dựa vào lợi thế của vị trí xuất phát khi làm người giao bóng để
thắng điểm.

Chìa khóa của một cú giao bóng hiệu quả là đưa cú giao bóng một của
bạn vào sân với sự đa dạng về tốc độ, độ xoáy, độ xoáy xoắn, góc và
mục tiêu nhằm dò xét và khai thác các điểm yếu của người trả giao
bóng trong di chuyển, chuẩn bị vợt, bộ chân, cùng những cú trả thuận
tay và trái tay.
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5. Cú Trả Giao Bóng
Trả Giao Bóng

Giống như giao bóng, trả giao bóng là một phần then chốt của mỗi
điểm. Đội giao bóng lúc này đang ở thế dễ bị tổn thương vì người giao
bóng chưa kịp khép kín lưới, và đội đỡ giao bóng buộc phải đưa bóng
trở lại sân thì mới có thể chơi được.

Dường như có hai cách khả dĩ để chơi trả giao bóng. Một là tấn công
vào thế dễ bị tổn thương của đội giao bóng; hai là chỉ cần đưa bóng trở
lại sân. Thực ra, cả hai cách này là một và giống nhau.

Việc đưa bóng trở lại sân tự nó đã tấn công vào thế dễ bị tổn thương
của đội giao bóng, và việc đưa bóng trở lại một cách đều đặn sẽ làm
suy sụp sự tự tin của người giao bóng.

Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn việc đưa bóng trở lại sân với việc chơi an
toàn. Chơi an toàn là một cách tiếp cận tiêu cực. Nếu bạn quá

quan tâm đến việc kiểm soát, cú đánh của bạn có thể trở nên cứng
nhắc; nếu bạn quá mềm nhũn, quá chú tâm vào việc thư giãn, bàn tay
hay cổ tay bạn có thể trở nên như vậy, và nếu bạn sợ đánh quá mạnh,
bạn có thể có xu hướng giữ lại, không thực hiện hết động tác kết thúc
(follow-through). Hãy nghĩ theo hướng tiếp cận tích cực hơn — đó là
đánh xuyên qua bóng. Bạn có thể sẽ mắc một vài lỗi, nhưng bạn sẽ
đang sử dụng một cú đánh tự nhiên mà cuối cùng sẽ đem lại kết quả
cho bạn.

Ba Điều Cơ Bản

Đón Bóng Phía Trước Thân Người
Khi bạn đón bóng phía trước thân người, bạn có được ba lợi thế rõ rệt
trong trả giao bóng: bạn có thể giữ thăng bằng, bạn có thể tận dụng
tầm nhìn ngoại vi của mình, và bạn có thể tiến thêm một hoặc hai bước
tới lưới.

Kiểm Soát Cú Đánh
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Chỉ cú đánh của bạn mới được tác động vào bóng. Việc dịch chuyển
trọng tâm hay trình tự co cơ không đúng vào thời điểm tiếp xúc bóng
đều có thể làm hỏng cú trả giao bóng.

Nếu cách sử dụng cơ thể không đúng như vậy đã thành thói quen thì cú
trả giao bóng của bạn sẽ thất thường một cách dai dẳng. Nếu đúng là
như vậy, hãy làm việc với một người hướng dẫn hay huấn luyện viên để
phá bỏ thói quen đó và xây dựng lại một kỹ thuật cơ bản. Đừng sợ thay
đổi, sợ phải học lại để tiến bộ. Để sửa một lỗi, hãy làm chậm cú đánh
lại và ý thức hóa trí nhớ cơ — nghĩa là, theo dõi toàn bộ cú đánh cho
đến khi sự điều chỉnh mới đã được tiếp thu. Nếu vợt của bạn di chuyển
nhanh hơn suy nghĩ của bạn, thì trí nhớ cơ cũ sẽ tự tái lập và lỗi cũ sẽ
xuất hiện trở lại.

Tập Trung
Xây dựng ý thức tinh thần cần lượng luyện tập nhiều như phát triển các
khả năng thể chất. Thực tế, sự phát triển tinh thần phải tương xứng với
sự phát triển thể chất. Cả người chơi phong trào nghiệp dư lẫn người
chơi chuyên nghiệp đều phải duy trì một mức độ kỷ luật tinh thần nhất
định để phát huy trọn vẹn khía cạnh thể chất

Hình 19.

Hình 19: Những Chiều Kích Thể Chất Và Tinh Thần Của Quần Vợt

là rất cao. Khi trả giao bóng, người đó phải có khả năng tập trung vào
những cân nhắc thể chất như việc thực hiện cú đánh trả bóng, đặt
bóng trả đi đâu và bằng cách nào, và lúc nào thì lên lưới cùng cách lên
lưới ra sao. Ngược lại, người mới chơi chỉ có thể tập trung vào việc đưa
bóng trở lại sân bằng cách giữ bóng phía trước thân người và dùng cú
đánh đơn giản nhất có thể.

Nếu bạn là người chơi trình độ trung bình hay khá, bạn vẫn phải tập
trung trước hết vào quả bóng, nhưng đến giờ này bạn hẳn đã xây dựng
được một danh sách kiểm tra trong đầu mang tính tự động để giữ cho
cú trả bóng của mình đơn giản và hiệu quả. Nếu bạn cố tình nghĩ ra
danh sách kiểm tra đó một cách có ý thức, bạn có thể sẽ làm gián đoạn
dòng chảy tự nhiên của trí nhớ cơ đã được hình thành. Nếu bạn muốn
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dùng những hiệu ứng như xoáy và tốc độ, hãy nghiên cứu chúng riêng
rẽ và chỉ dùng chúng như những lựa chọn, chứ không phải như những
cú trả bóng xác suất cao tiêu chuẩn.

Dù bạn làm gì đi nữa, đừng tiêu tốn quá nhiều năng lượng tinh thần vào
ý nghĩ giành chiến thắng đến mức bạn không tập trung được vào diễn
biến của trận đấu trong từng khoảnh khắc.

Chuẩn Bị Trả Giao Bóng Trước Khi Giao Bóng

Hãy Quan Sát Trong Lúc Khởi Động
chuẩn bị cho bản thân cả về tinh thần lẫn thể chất để đón bóng Bạn có
thể chuẩn bị trước cả khi người giao bóng tới vạch cuối sân bằng cách
đưa ra những quan sát sau trong lúc khởi động:

Hình 19. Các chiều kích thể chất và tinh thần của quần vợt

1. Bóng mới hay bóng cũ? Nhẹ hay nặng?

2. Đây có phải là điểm đầu tiên của ván thứ ba không?

3. Người giao bóng thuận tay trái hay thuận tay phải?

Người giao bóng dùng nhiều xoáy, hay các cú giao bóng của người đó
là giao bóng phẳng?

4.
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5. Người giao bóng có động tác thoải mái không?

6. Người giao bóng có tư thế đứng ở sân sau hay tư thế giao bóng rồi
lên lưới?

7. Người giao bóng tung bóng ở đâu—phía trước, bên hông hay phía
sau—để tạo ra những cú giao bóng khác nhau?

8. Người giao bóng nhìn vào đâu khi bắt đầu giao bóng? Trước khi giao
bóng?

9. Người giao bóng đứng ở tư thế nào? Người đó có thể đánh một cú
xoáy xoắn (twist) rộng sang bên thuận tay không, hay cơ thể người đó
không cho phép điều đó?

10. Người giao bóng cầm vợt chặt hay lỏng? Người giao bóng dùng kiểu
cầm vợt nào?

11. Người giao bóng khởi động chậm hay nhanh? Hào nhoáng hay hiệu
quả?

Thoải mái hay căng thẳng?

Dùng Kiểu Cầm Vợt Continental
Rõ ràng là có lợi khi có thể dùng kiểu cầm vợt continental cho cú trả
giao bóng cũng như cho phần còn lại của điểm bóng. Vì bạn có thể
dùng kiểu cầm vợt này cho mọi cú đánh, bạn không cần phải liên tục
đổi cách cầm vợt, và bạn có thể phản ứng nhanh hơn trước những pha
trao đổi bóng chớp nhoáng trong đánh đôi. Một vấn đề tiềm ẩn của
kiểu cầm vợt continental là việc lạm dụng cổ tay. Hãy giữ đầu vợt
hướng lên, và nếu bạn có dùng cổ tay, hãy đưa nó vào toàn bộ cú đánh
chứ đừng tạo ra một động tác riêng cho nó.

Tư Thế Thân Người
Bàn tay và vai của bạn rất quan trọng trong tư thế thân người khi trả
giao bóng. Hãy đưa vai về phía trước để bàn tay bạn có khoảng trống
phía trước thân người mà di chuyển, không phải vật lộn để vòng qua
thân người. Hãy để bàn tay buông thõng ở giữa đùi.
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Giữ hai chân cách nhau thoải mái—rộng bằng một bước chân—và xoay
các ngón chân ra ngoài khoảng 45°. Tư thế này cho phép bạn bước
theo bất kỳ hướng nào mà không cần xoay người. Hãy khuỵu gối xuống
và dồn trọng lượng lên phần trước bàn chân để giữ thăng bằng.

Chuẩn Bị Giữa Cú Giao Bóng Và Cú Trả Bóng

Quan Sát Bóng
Hãy để mắt vào quả bóng suốt thời gian—khi bóng còn nằm trong tay
người giao bóng trước khi tung, khi bóng bay trên không trong lúc tung,
khi bóng rơi xuống sân của bạn và nảy lên sau khi chạm đất.

Đôi khi dải lưới đập vào mắt bạn và làm bạn xao nhãng việc dõi theo
bóng cho tới lúc bóng nảy. Quả bóng dường như biến mất, và bạn đổ lỗi
cho những yếu tố như tốc độ hay độ xoáy của bóng hoặc ánh sáng trên
sân, nhưng thực ra đơn giản là bạn đã không dõi theo bóng. Một cách
tốt để học cách nhìn thấy đường nối của quả bóng khi nó đang bay.

Dùng Một Cú Đánh Nền Rút Gọn
Ngay trước khi người giao bóng bật cổ tay, hãy hơi nhún lên để dồn
trọng lượng lên phần trước bàn chân. Khi bạn xác định được hướng bay
của bóng, hãy giữ tay thấp, xoay vai và thực hiện một động tác đưa vợt
ra sau ngắn. Bạn sẽ tạo ra lực bằng cách đón bóng với một cú vung ra
trước chắc chắn và tận dụng chính lực của quả giao bóng. Trong lúc
vung vợt ra trước, hãy giữ bóng trên mặt lưới vợt đủ lâu để truyền
hướng, tốc độ và độ xoáy. Điều bạn đang làm, về cơ bản, là rút gọn
(hay cô đọng) một cú đánh nền.

Dùng Phần Thân Trên
Đừng lo lắng về việc xoay nửa dưới cơ thể—hông và chân—vào tư thế
đánh; bạn không có đủ thời gian. Chuẩn bị phần thân trên—xoay vai,
tay và vợt như một khối thống nhất—là đủ để đánh xuyên qua bóng
một cách chắc chắn. Dù sao thì hông bạn cũng sẽ xoay nhẹ theo vai,
và cuối cùng chân trái bạn sẽ bước theo động tác kết thúc một cách tự
nhiên. Nếu vai, hông và chân của bạn không thể hỗ trợ cho động tác
kết thúc, thì sức mạnh thuần túy của cánh tay và ý chí sẽ làm thay.
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Thực tế, yếu tố quan trọng nhất trong việc chuẩn bị là cây vợt của bạn.
Bạn đánh bóng bằng vợt, chứ không phải bằng thân người. Nếu cây vợt
của bạn không ở đúng tư thế đánh bóng thì sự chuẩn bị cho phần còn
lại của cơ thể bạn cũng vô ích.

vô ích. Nhưng nếu cây vợt của bạn ở đúng tư thế đánh bóng, thì cơ thể
bạn luôn có thể đánh bóng và huy động được bao nhiêu sự hỗ trợ từ cơ
thể tùy theo thời gian cho phép. Tôi đã trở nên nổi tiếng nhờ những cú
đánh không theo lối mòn của mình, nhưng

Hình 20: Tư Thế Đón Bóng Của Người Trả Giao Bóng—

Hình 20. Các góc cắt bóng của người nhận giao bóng
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ở đúng tư thế đánh bóng cho dù cách cầm vợt hay tư thế thân người
của tôi có thể vụng về đến đâu.

Bước Về Phía Quả Bóng
Bảy mươi lăm phần trăm các cú giao bóng đặt bóng sẽ nằm trong vòng
một bước, đặc biệt nếu bạn chặn bóng theo một góc 45°. Góc chặn
bóng này không chỉ hạn chế góc của cú giao bóng mà còn giữ

Hình 20.

Trong vòng một bước rưỡi, bạn có thể với tới 85 phần trăm các cú giao
bóng, và trong vòng hai bước, bạn có thể trả được 95 phần trăm.

Nếu bạn bỏ lỡ một cú trả giao bóng, có lẽ là do không quan sát bóng,
phản ứng thái quá, không hoàn tất động tác kết thúc, hay đưa vợt ra
sau quá nhiều, chứ không phải do tốc độ hay góc của cú giao bóng.

Cú Trả Giao Bóng Kiểu Chích (Jab)
Nhiều người chơi giỏi trả giao bóng của đối phương tốt chỉ bằng một cú
chích. Cú chích đem lại một lợi thế rõ rệt cho người trả giao bóng—nó
loại bỏ nhu cầu đưa vợt ra sau. Bạn có thể đón bóng ngay khi bóng
đang lên và rất sớm sau khi bóng nảy, đôi khi gần như một cú bán
vô-lê. Cây vợt đóng vai trò như một tấm bảng dội, và bạn chỉ cần thêm
vừa đủ một chút vung ra trước để kiểm soát. Kết quả là bạn dùng chính
lực của người giao bóng để chống lại người đó chỉ bằng cách đổi hướng
bóng. Cú trả bóng nhanh như vậy rút ngắn thời gian lên lưới của người
giao bóng đến mức người đó buộc phải đánh cú vô-lê đầu tiên từ phía
sau vạch giao bóng, và bạn có thể tiến lên lưới nhanh hơn.

Tuy nhiên, cú chích có một số nhược điểm. Nó có thể thiếu ổn định trên
các mặt sân mềm, nó ít có khả năng biến hóa, và nó khó thành thạo.

Cú Trả Giao Bóng Cắt (Chip)
Cú cắt bóng (chip), đặc biệt là đánh bằng trái tay, là một trong những
cách tốt nhất để duy trì một cú trả bóng ổn định. Bạn có được cú cắt
bóng bằng cách thực hiện động tác kết thúc với xoáy ngược
(underspin).
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Đưa vợt ra sau ít thôi, và đón bóng ngay khi bóng đang lên. Thay vì

giữ vợt vuông góc với mặt đất và đánh bóng ở góc 90° để tạo hiệu ứng
dội bóng hoàn toàn, hãy ngửa mặt vợt ra sau để giảm mức độ dội bóng
của quả bóng và tăng khoảng thời gian bạn có thể giữ bóng trên vợt.
Hãy nhớ—bạn càng giữ bóng trên vợt lâu bao nhiêu, bạn sẽ càng kiểm
soát được bóng nhiều bấy nhiêu.

Hãy đánh những quả bóng cao hướng xuống dưới, vì việc tạo xoáy
ngược đòi hỏi bạn phải bắt đầu cây vợt phía trên quả bóng. Hãy vuốt
những quả bóng thấp lên trên lưới.

So Sánh Với Cú Trả Giao Bóng Kiểu Chích
Cú trả giao bóng cắt đòi hỏi thời điểm đánh ít chính xác hơn so với cú
trả giao bóng kiểu chích.

Ở cú trả giao bóng kiểu chích, cả thân người lẫn cây vợt của bạn đều
đang di chuyển về phía trước, vì vậy bạn có hai điều phải cân nhắc.

Ngược lại, cú trả giao bóng cắt đòi hỏi đưa vợt ra sau nhiều hơn, và vì
thế thân người bạn di chuyển về phía trước sau cú đánh chứ không
phải trong lúc đánh. Bạn chỉ phải cân nhắc chuyển động ra trước của
cây vợt trước và trong khi đánh.

Cả hai cú trả bóng đều đòi hỏi bạn đón bóng ngay khi bóng đang lên và
đánh bóng hướng xuống dưới chân của người giao bóng đang tiến vào.

Tâm Lý Của Việc Trả Giao Bóng

Trả Giao Bóng Một
Cú giao bóng một là vị thế chiến thuật mạnh nhất của một điểm bóng.
Nếu đội giao bóng chơi đúng cách, họ phải có khả năng thắng điểm
bằng cú vô-lê thứ hai. Cách khả dĩ duy nhất để đội của bạn phá vỡ thế
kiểm soát này là trả giao bóng một cách đều đặn và buộc phải đánh
từng điểm một. Sự đều đặn có một tác động làm mất tinh thần. Trong
nhiều trường hợp nó có thể tạo ra áp lực và qua đó làm xói mòn lợi thế
của một đội đang thắng thế.
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Cú giao bóng một rất có thể sẽ nhanh và có góc. Vị trí tốt nhất của bạn
để đón nó là điểm giao nhau giữa vạch biên dọc đánh đơn và

Hình 21. Từ vị trí này bạn di chuyển—thường

một bước là đủ—tùy theo tốc độ hay góc của cú giao bóng.

Bạn di chuyển vào trong và ra ngoài để bù trừ cho tốc độ; bạn di
chuyển sang trái hoặc sang phải để thích ứng với góc.

Nếu có thể, hãy đón bóng ngay khi bóng đang lên.

Bạn có thể bước một hoặc hai bước

Hình 21: Tìm Vị Trí Tốt Nhất Để Đón Bóng

lùi lại, nhưng hãy nhớ rằng việc bạn lùi lại cho người giao bóng thêm
thời gian để lên lưới. Tuy nhiên, hãy đánh bóng ở bất cứ đâu và bất cứ
cách nào mà bạn ổn định nhất.

Đánh quá mạnh vào cú giao bóng một bằng cách đứng sát vào để đón
bóng hoặc cố gắng đánh một cú trả bóng uy lực có thể hiệu quả trong
việc làm người giao bóng mất bình tĩnh, nhưng một lần nữa, đừng đánh
đổi sự ổn định.

một khi
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Hình 21. Vị trí vô-lê đầu tiên của người nhận giao bóng

Cú giao bóng hai thường dễ xử lý hơn, nhưng hãy cẩn thận.

Độ xoáy mà người giao bóng dùng để kiểm soát đôi khi có thể gây rắc
rối. Tương tự, bạn có thể đánh quá mạnh vào một cú giao bóng hai nhẹ
và do đó đánh mất cơ hội có một cú trả bóng thắng điểm hay một cú
vô-lê đầu tiên.

Trong trận chung kết đánh đôi nam nữ tại Wimbledon năm 1976, Dick
Stockton đã gặp rất nhiều khó khăn với cú giao bóng hai nhẹ của tôi.
Đó là một yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng của Tony Roche và
tôi.

Một đối thủ có thể tự tin đến mức về hiệu quả của cú giao bóng hai của
mình đến nỗi sẵn sàng thử cú giao bóng một mạnh. Trong trường hợp
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này, bạn nên đánh quá mạnh vào cú giao bóng một bằng cách bao
quát góc sở trường của người giao bóng với hy vọng làm suy sụp sự tự
tin của người đó và có lẽ buộc người đó phải thử một kiểu giao bóng
một có xác suất thấp hơn. Bạn thậm chí có thể thắng được nhiều điểm
từ cú giao bóng một của một đối thủ như vậy hơn là từ một cú giao
bóng hai đều đặn.

Các cú giao bóng hai thường mang tính máy móc—chúng có cùng tốc
độ, độ xoáy và mục tiêu. Nếu bạn là người chơi trình độ cao, bạn có thể
tận dụng tính dễ đoán như vậy của các cú giao bóng hai và làm người
giao bóng mất bình tĩnh bằng cách trả bóng một cách đều đặn và có
chủ đích. Nếu người giao bóng bị áp lực buộc phải thay đổi cú giao
bóng hai của mình, bạn có thể chắc chắn rằng sự tự tin của người đó đã
hoàn toàn bị lung lay.

Cú Trả Giao Bóng Chéo Sân
Bạn thường đánh cú trả giao bóng chéo sân. Thỉnh thoảng hãy dùng
những cú khác để phá vỡ tính dễ đoán—một cú lốp bóng qua đầu người
đứng lưới của đội giao bóng, hay một cú đánh dọc biên để ngăn chặn
việc cướp bóng (poach). Đôi khi những cú như vậy là những cú thắng
điểm, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Chúng ta hãy xem xét vì sao cú
trả giao bóng chéo sân là cú trả bóng hiệu quả nhất.

Vì Sao Cú Trả Giao Bóng Chéo Sân Là Hiệu Quả Nhất
Nhất

Bằng cách trả bóng chéo sân, bạn vừa tránh được khả năng bị người
đứng lưới của đội giao bóng đánh một cú vô-lê tấn công, vừa gây áp lực
buộc người giao bóng đang tiến vào phải đánh một cú vô-lê tốt. Tuy
nhiên, cú trả giao bóng chéo sân còn có một lợi thế quan trọng hơn
nữa: đường bay theo đường chéo của

cú trả bóng làm tăng thời gian bay của bóng và do đó cho bạn thêm
thời gian để tiến lên lưới. Nếu bạn có thể tới lưới trước hoặc cùng lúc
với người giao bóng, thì lợi thế ban đầu của người giao bóng sẽ bị vô
hiệu hóa.
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Hình 22. Khi bạn đang di chuyển tới một vị trí ở

lưới nơi bạn có thể cắt đứt mọi góc (Ry ~ Rez) và cú trả bóng của bạn
đã vượt qua người đứng lưới của đội giao bóng, thì người đứng lưới của
bạn di chuyển để hạn chế và uy hiếp người giao bóng (Rn; ~ Rng) khi
người giao bóng tiến vào (S; >

Hình 22: Cú Trả Giao Bóng Chéo Sân

Hình 22. Cú trả bóng chéo sân

khoảng giữa sân, vốn đã được mở ra nhờ góc của cú trả giao bóng chéo
sân của bạn.

Để càng làm tăng thời gian bay theo đường chéo của cú trả giao bóng
chéo sân, hãy đánh bóng bằng sự kết hợp giữa xoáy ngược nhẹ và góc
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nhọn. Xoáy ngược cho bóng một quỹ đạo thấp và giữ bóng gần lưới;
góc đánh xuống của bóng giữ cho bóng không vượt qua lưới cho đến
tận khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng nảy. Sự kết hợp giữa xoáy
ngược và góc này khiến cú trả giao bóng chéo sân cực kỳ khó đánh
vô-lê đối với người giao bóng đang tiến vào, đồng thời cho bạn thêm
thời gian để lên lưới sau cú trả bóng của mình.

Lưu ý: Để áp dụng ví dụ này từ một vị trí khác, hãy vẽ một

Hình 23. Các mục tiêu của cú trả bóng chéo sân

Xem Hình 23 để biết những mục tiêu khả dĩ cho cú trả giao bóng chéo
sân của bạn.

Một số mục tiêu có tỉ lệ thành công cao hơn những mục tiêu khác. Một
cú trả bóng tới Mục tiêu 1 thực ra không phải là một cú trả bóng chéo
sân; người đứng lưới của đội giao bóng có thể chặn nó rất dễ dàng.
Người đứng lưới của đội giao bóng có lẽ cũng có thể chặn một cú trả



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

58

bóng tới Mục tiêu 2, nhưng cú trả bóng đó sẽ là một cú khó đánh vô-lê
đối với người giao bóng. Một cú trả bóng tới Mục tiêu 3 là cú dễ nhất để
người giao bóng với tới nhanh chóng và đánh chéo sân trước khi bạn
kịp áp sát lưới. Cú trả giao bóng có tỉ lệ hiệu quả tốt nhất là cú đánh tới
Mục tiêu 4. Người giao bóng chỉ cần một bước ra khỏi đường lên lưới
nhanh nhất của mình, nhưng đó là mục tiêu an toàn nhất của bạn. Một
cú trả bóng tới Mục tiêu 5 kéo người giao bóng ra thật rộng, nhưng đó
là một mục tiêu ngắn đối với bạn và do đó đòi hỏi khả năng kiểm soát
tốt. Mục tiêu 6 kéo người giao bóng ra còn rộng hơn nữa, nhưng đó
cũng là một mục tiêu rất ngắn và do đó có tỉ lệ thành công thấp.

Cú Trả Bóng Vào Người Đứng Lưới
Hình 24. Một cú trả bóng vào người đứng lưới của đội giao bóng rút ngắn

thời gian bay của cú trả bóng đến mức bạn bị giữ ở phía sau trong khi
người đồng đội của bạn ở phía trên. Bạn bao quát hành lang biên, và
người đứng lưới của bạn di chuyển lên áp sát lưới (Rn; > Rng). Hy vọng
của bạn là người đứng lưới của đội giao bóng sẽ bị ép sát hoặc bị bất
ngờ đến mức chỉ có thể phản ứng phòng ngự, và bạn có thể tiến lên
bằng một cú lên lưới hoặc người đứng lưới của bạn có thể chặn cú vô-lê
của người đứng lưới đội giao bóng.

Mục đích của một cú trả bóng như vậy là ngăn người đứng lưới của đội
giao bóng rời khỏi hành lang biên và cướp bóng (poach). Nhưng bạn
nên cho người đứng lưới của mình biết trước về chiến thuật này trước
khi bạn dùng nó (có lẽ bằng một tín hiệu kín đáo), để người đó sẵn
sàng áp sát lưới thay vì chờ đợi để bao quát khả năng người đứng lưới
đội giao bóng cướp cú trả bóng chéo sân thường lệ của bạn.

Kip)

Hình 24: Cú Trả Giao Bóng Vào Người Đứng Lưới

Hình 25. Khi bạn trả bóng dọc hành lang biên, người đứng lưới

của đội giao bóng không bị ép sát và có cơ hội tạo ra một số góc tấn
công. Để hạn chế cú vô-lê của người đứng lưới đội giao bóng và qua đó
giảm tiềm năng tấn công của người đó, hãy đánh thật mạnh để tạo ra
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một phản ứng là một cú vô-lê yếu hoặc muộn. Sau đó cả bạn và người
đứng lưới của bạn cùng đánh quá mạnh (Ry > Re và Rn; > Rng) để kẹp
cú vô-lê trước khi người giao bóng có thể hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn phải
thắng điểm nhanh chóng trước khi đội giao bóng ổn định lại thế trận.

Hình 24. Cú trả giao bóng nhắm vào người đứng lưới

Hình 25: Cú Trả Giao Bóng

tính dễ đoán. Tuy nhiên, nó có tỉ lệ hiệu quả thấp, một phần vì lưới cao
hơn khi vượt qua hành lang biên.

Cú Trả Giao Bóng Kiểu Lốp Qua Người Đứng Lưới Của
Đội Giao Bóng
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Cú trả giao bóng kiểu lốp dọc biên buộc người đứng lưới của đội giao
bóng phải lùi lại để đánh một cú đập bóng trên cao. Nếu đội của bạn
trả được cú đập bóng trên cao đó, bạn có cơ hội áp sát lưới.

Hình 25. Cú trả giao bóng dọc hành lang biên

Hình 26: Cú Trả Giao Bóng Kiểu Lốp

Hình 26),

vô-lê, qua đó cho phép đội của bạn áp sát lưới (Ri ~ Rz và Rn; > Rng).
Hoặc cú lốp có thể khiến đội giao bóng mất cảnh giác. Có lẽ họ sẽ phải
đáp trả bằng một cú lốp, một lần nữa cho đội của bạn cơ hội giành thế
tấn công. Dù đội giao bóng chơi cú lốp theo cách nào đi nữa, đội của
bạn vẫn phải áp sát lưới nhanh chóng để tận dụng lợi thế tạm thời của



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

61

mình.

Hình 26. Cú trả giao bóng lốp qua người đứng lưới của đội giao bóng

Cú lốp dọc biên là một chiến thuật tốt để chống lại những cú giao bóng
mạnh hoặc chống lại một người đứng lưới của đội giao bóng chậm chạp
hay có cú đập bóng trên cao yếu. Nó có tỉ lệ hiệu quả trung bình. Nó
không hiệu quả lắm khi đánh từ ô bên trái vì cú đập bóng trên cao
thuận tay của người đứng lưới đội giao bóng bao quát được hành lang
biên và người giao bóng cũng có thể bao quát bằng cú thuận tay của
mình.

Cú trả giao bóng kiểu lốp chéo sân rất mạo hiểm. Người giao bóng phải
có khả năng

Hình 27: Đón Bóng Phòng Ngự
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Hình 27. Các vị trí nhận giao bóng phòng thủ

Nếu cú giao bóng quá mạnh hoặc đội của bạn ít có cơ hội bẻ giao bóng
vì khả năng trả bóng kém của bạn hay lối chơi lưới tốt của đối phương,
hãy thử một tư thế phòng ngự—bạn và

người đồng đội cùng đứng ở vạch cuối sân—cho đến khi xuất hiện một
sơ hở và cả hai bạn

Hình 27. Nếu chỉ có cú giao bóng một là khó,

thì người đứng lưới của bạn có thể tiến lên vị trí thường lệ cho cú giao
bóng hai.

Có nhiều cách khác nhau để tạo ra những sơ hở cho phép bạn tiến lên
lưới: lốp bóng, đánh nền, đánh góc mềm, hoặc tốt hơn cả là kết hợp
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những cách này.

Cách phòng ngự tốt nhất là liên tục trộn lẫn các cú đánh và qua đó
ngăn đội đứng lưới ổn định thế trận và phát triển một cuộc tấn công
thống nhất.

Ngoài ra, hãy chặn bóng sớm bất cứ khi nào có thể để buộc họ phải hồi
vị nhanh chóng, qua đó tăng cơ hội đánh bóng đi xa khỏi họ mà không
cần phải đánh những cú mạnh. Việc cố gắng đánh những cú bóng qua
người hay những cú thắng điểm từ vạch cuối sân sẽ làm hỏng mục tiêu
của bạn là tìm cách làm mất thăng bằng hoặc đẩy lùi đội đứng lưới để
qua đó giành được quyền lên lưới.

Lốp Bóng Khi lốp bóng, hãy luôn cố buộc đối thủ của bạn phải lùi lại

Hình 28, đối thủ của bạn càng xa lưới bao nhiêu thì người đó càng tạo
được ít góc hơn bấy nhiêu (và các góc chính là chìa khóa để đánh bại
một thế phòng ngự ở vạch cuối sân) và người đó càng ít đưa được lực
vào một cú đập bóng trên cao. Nếu xuất hiện một sơ hở tạm thời, hãy
đánh một cú đánh nền với góc mềm, có thể sẽ bắt được đối thủ của
bạn đang ở xa lưới trước khi người đó kịp hồi phục sau cú đập bóng
trên cao.

Hình 28: Các Góc Phụ Thuộc Vào Hình Học Sân

Ở Vị trí B (vạch biên dọc đánh đơn) bạn có thể đánh những góc rộng
hơn về ô bên trái của đối thủ và những góc thẳng hơn về ô bên phải
của đối thủ. Hãy nhớ rằng lưới thấp hơn ở giữa và cho phép bạn đánh
những cú nhẹ ra rộng hơn. Ngoài ra, bạn càng ở gần lưới bao nhiêu thì
góc càng dễ bấy nhiêu.

Cú Đánh Góc Mềm
Mặc dù những cú đánh nhẹ từ khu vực sân sau cho đội đứng lưới cơ hội
tạo ra những góc dễ dàng, những cú đánh góc mềm lại là những cú lên
lưới tốt khi bóng ở dưới lưới hoặc khi có một khoảng sân ngắn
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Hình 28. Các góc phụ thuộc vào hình học của sân

mở ra (bóng phải rơi nhanh xuống phía bên kia sân hoặc bay ra ngoài).

Xem Hình 29 để hiểu thêm về sân ngắn. Sân ngắn

và sân dài là những khái niệm để đánh giá lượng diện tích có thể chơi
được ở phía bên kia lưới dọc theo một đường từ một điểm ở phía bên
này lưới của bạn (Điểm A) tới một điểm ở phía bên kia lưới (Điểm 1, 2,
hoặc 3). Hãy cố gắng chơi theo đường dài nhất có thể trên sân; đường
dài nhất có thể không phải là tốt nhất vì đối thủ bao quát tốt. Mặc dù
chơi theo đường ngắn hay sân ngắn là mạo hiểm nhất, nó có thể hiệu
quả khi bạn thực hiện một cú lên lưới nhẹ và có góc.

Lưu ý: Điểm 1 là sân ngắn nhất tính từ Vị trí A, Điểm 2 là sân trung bình
tính từ Vị trí A,

Hình 29: Sân Ngắn
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Hình 29. Sân ngắn — Sân dài

Cú Đánh Nền
Hãy đánh những cú đánh nền lên giữa sân hoặc vào người đối thủ. Việc
luân phiên giữa lực mạnh và xoáy lên nhiều hơn (để làm bóng rơi
xuống nhanh) khiến đối thủ của bạn ở lưới phải đoán già đoán non, hạn
chế những góc họ có thể tạo ra, và thậm chí có thể làm họ sợ mà lùi lại
một hai bước, đặc biệt nếu bạn lốp bóng vài quả. Một khi đội đứng lưới
phải lùi lại, bạn có thể khai thác điểm yếu mới của họ và nắm thế tấn
công.

Mỗi đội đều có điểm yếu và điểm mạnh. Thời điểm quan trọng nhất để
khai thác điểm yếu và vô hiệu hóa điểm mạnh là ở phần trả giao bóng
của mỗi điểm bóng.
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6. Lưới
Lưới

Khi bạn tiến gần lưới hơn, các cú đánh của bạn đòi hỏi sự nhanh nhẹn
nhiều hơn và ít lực hơn. Vì thế, ở vạch cuối sân bạn dùng bàn tay, vai
và bước chân để đạt được đủ lực và khả năng kiểm soát cho các cú
đánh nền của mình. Khi bạn trả bóng hay đánh một cú lên lưới, chỉ cần
bàn tay và vai bạn là đủ cho lực và khả năng kiểm soát. Và khi bạn ở
đủ gần lưới để đánh vô-lê, chỉ bàn tay bạn là yếu tố thiết yếu.

Trong cú vô-lê, chính cây vợt của bạn dội quả bóng trở lại. Bàn tay bạn,
chỉ với một động tác ngắn hướng ra trước, điều khiển cú đánh. Nếu bạn
cố tạo ra lực bằng cách đưa vợt ra sau và thực hiện đầy đủ động tác
kết thúc, bạn sẽ lãng phí năng lượng và thời gian. Động tác đưa vợt ra
sau đòi hỏi thêm thời gian,

thời gian thêm đó khiến bóng rơi xuống trước khi bạn đánh nó, và một
động tác kết thúc đầy đủ sẽ lấy mất thời gian để bạn chuẩn bị cho cú
vô-lê. Cách tốt nhất để củng cố động tác này ở lưới là trong lúc luyện
tập, hãy quấn một băng đô quanh hai cánh tay trên để ép hai khuỷu
tay sát vào nhau, khiến bạn không thể vung vợt mà chỉ có thể đấm
bóng (punch) trong cú vô-lê.

Để xem xét cú vô-lê kỹ hơn, chúng ta hãy tách ra bốn vị trí trong đánh
đôi—người giao bóng, người trả giao bóng, người đứng lưới của đội giao
bóng, và người đứng lưới của đội trả giao bóng—và xem vai trò của họ
liên quan đến lưới như thế nào.

Người Giao Bóng

Cú Vô-Lê Đầu Tiên
Khi bạn giao bóng, bạn cố đạt được hai kết quả: thời gian bay tối đa
cho cú giao bóng của bạn để bạn có thể tiến vào và áp sát lưới, và một
cú trả bóng hạn chế từ người trả giao bóng để bạn hoặc người đứng
lưới của bạn có thể dễ dàng đánh vô-lê đi ở lưới. Khi bạn tiến vào, bạn
cố đánh vô-lê cú trả bóng của người trả giao bóng. Bạn càng gần lưới
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và cú vô-lê đầu tiên này được đánh càng nhanh bao nhiêu, thì người trả
giao bóng càng ít thời gian để hồi vị và trả lại cú vô-lê bấy nhiêu. Nếu
cú trả bóng của người trả giao bóng cao, bạn có thể đánh cú vô-lê đầu
tiên của mình xuyên qua người đứng lưới của đối phương. Nếu cú trả
bóng khiến bạn phải đánh một cú vô-lê đầu tiên thấp hoặc sâu, hãy
đánh nó chéo sân rồi tiến lên để khép góc. Nếu bạn hoặc người đồng
đội của bạn không thắng được điểm bằng cú vô-lê thứ hai, lợi thế giao
bóng của bạn sẽ bị vô hiệu hóa.

Đôi khi tốc độ thân người của bạn khi tiến lên lưới đóng vai trò như một
lực đánh bóng, và bạn lao qua cú đánh. Hoặc bạn tạo ra tốc độ lớn đến
mức không kịp chuẩn bị vợt hay đổi hướng. Để giảm bớt sự mất kiểm
soát như vậy, hãy ghi nhớ trình tự sau đây cho cú vô-lê đầu tiên.

Khi bạn tiến lên sau cú giao bóng của mình, hãy chỉ chạy nhanh đến
mức bạn còn giữ được thăng bằng. Hãy rút ngắn sải chân thành những
bước ngắn (stutter steps) khi người trả giao bóng đánh cú trả bóng. Khi
bạn đánh cú vô-lê đầu tiên, hãy vươn xuyên qua bóng để cú đánh của
bạn, chứ không phải tốc độ thân người, điều khiển quả bóng. Hãy
nghiêng mặt vợt để tạo xoáy ngược và kiểm soát. Sau khi đánh cú
vô-lê đầu tiên, hãy tiếp tục tiến lên để có góc tốt hơn và cơ hội tốt hơn
để hoàn tất

việc áp sát lưới bằng cú vô-lê thứ hai. Hãy rút ngắn bước chân để giữ
thăng bằng, kiểm soát tốc độ cơ thể, và cho phép đổi hướng dễ dàng
hơn. Trong suốt quá trình tiến lên, hãy giữ hai tay càng xa về phía
trước càng tốt để bạn có thể vươn tới bóng mà không bị cơ thể cản trở.
Tuy nhiên, đừng để đầu vợt hạ thấp xuống dưới bàn tay, nếu không cổ
tay bạn sẽ mất đi sự vững chắc. Luôn cố đưa bàn tay xuống dưới bóng
bằng cách khuỵu gối xuống và đưa vai về phía trước.

Những Ngoại Lệ Của Cú Vô-Lê Lên Lưới
Có một số ngoại lệ đối với nguyên tắc chung rằng bạn

Hình 30: Vòng Lượn Để Tìm
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Hình 30. Đánh bóng xoáy vòng để tìm đường lên lưới tốt nhất

đứng vào và đón bóng sớm đến mức cú trả bóng luôn buộc bạn phải
chậm lại, hãy để cú trả bóng nảy lên thành bán vô-lê, rồi sau đó bạn
nên tiến lên lưới, và sau đó đánh cú lên lưới của bạn. Người trả giao
bóng có thể sẽ bị quá dấn thân trong cú lên lưới của chính mình sau khi
đánh cú trả bóng, và sẽ không thể xử lý được tốc độ tăng thêm của quả
bóng. Hoặc người đứng lưới của đội trả giao bóng, cảm nhận được sự
do dự của bạn và thấy trước khả năng có cú bán vô-lê, có thể rời khỏi
hành lang biên của mình để cướp bóng, mở ra cho bạn một sơ hở dọc
biên.

Một ngoại lệ khác xảy ra khi một vị trí hay góc giao bóng không cho
bạn góc lên lưới tốt nhất. Tình huống này đòi hỏi bạn phải vòng
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lượn—di chuyển từ vị trí giao bóng đến đường lên lưới tốt nhất

Hình 30.

Bạn phải vòng lượn (S₁ > Điểm A) để cân đối việc bao quát sân, rồi sau
đó bạn tiến lên lưới (Điểm A > Sg). Nếu bạn đi thẳng từ S₁ đến Sg theo
một đường thẳng, bạn sẽ phải di chuyển nhanh đến mức không có thời
gian đổi hướng, chuẩn bị vợt và kiểm soát cú đánh của mình. Để có
thời gian thực hiện vài bước thêm cho việc vòng lượn, bạn phải điều
chỉnh cú giao bóng của mình.

Cú Vô-Lê Thứ Hai
Cú vô-lê thứ hai thường quyết định điểm bóng. Cho đến lúc này, đội
của bạn đã duy trì được thế tấn công và cản trở những nỗ lực của đội
trả giao bóng nhằm giành thế kiểm soát. Giờ là lúc để thắng điểm.

Tuy nhiên, đừng xếp cú vô-lê thứ hai vào một phạm trù tách biệt khỏi
dòng chảy của những cú đánh trước đó hay sau đó. Về lý thuyết, nó có
thể là một cú then chốt, nhưng trong thực tế nó chỉ là một cú đánh nữa
mà bạn thực hiện để có kết quả tốt nhất. Đừng phá vỡ nhịp điệu lối
chơi của bạn hay tự gây thêm áp lực tâm lý cho mình bằng cách coi cú
đánh này là đặc biệt. Điều quan trọng hơn đối với bạn là đánh mỗi cú
càng tốt càng tốt và hỗ trợ cho cú tiếp theo. Sự đều đặn như vậy tự nó
đã là một cuộc tấn công, vì đội đối phương biết rằng họ không thể
trông chờ vào những lỗi của bạn để ghi điểm, mà phải tự giành lấy
chúng.

Người Trả Giao Bóng
Khi là người trả giao bóng, bạn có hai mục tiêu khi trả bóng: hạn chế

thời gian để người giao bóng lên được lưới bằng cách chặn góc của cú
giao bóng và đón bóng ngay khi bóng đang lên, và tạo ra một cú trả
bóng thấp hoặc khó với đủ góc để tăng thời gian bay của quả bóng và
kéo người giao bóng ra xa khỏi giữa sân.

Sau khi thực hiện cú trả bóng, bạn cố cản trở bước tiến của người giao
bóng bằng cách trả lại các cú vô-lê thứ nhất và thứ hai của người đó,
qua đó đạt được thế giằng co mà cuối cùng sẽ vô hiệu hóa lợi thế tấn
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công ban đầu của người giao bóng. Có lẽ bạn có thể tạo ra một sơ hở
cho cú lên lưới của chính mình bằng cách trộn lẫn tốc độ, lốp bóng, hay
dùng bất kỳ phương tiện nào khác để làm đội giao bóng nản chí. Khác
với chiến thuật rõ ràng giao bóng rồi lên lưới của người giao bóng,
chiến thuật của bạn khi là người trả giao bóng là liên tục dò xét để tìm
ra cách tốt nhất lên lưới và phá vỡ cuộc tấn công của người giao bóng.

Ngay cả khi bạn không thực hiện được cú trả bóng tốt nhất có thể,
nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là phải trả được bóng. Nếu bạn buộc
phải mắc lỗi, hãy mắc lỗi bằng cách đánh quá sâu thay vì đánh quá
ngắn và vào lưới. Luôn có khả năng đội kia sẽ đánh bóng trở lại.

Người Đứng Lưới Của Đội Giao Bóng
Khi là người đứng lưới của đội giao bóng, vai trò của bạn khi người đồng
đội đang tiến vào là gây áp lực lên người trả giao bóng bằng cách đe
dọa cướp bóng (poach), thực hiện việc cướp bóng, hoặc bao quát các
góc. Đừng đánh quá mạnh đến mức bạn liên tục để lộ sơ hở; việc gợi ra
ý định di chuyển thường hiệu quả hơn là việc cướp bóng thực sự.

Để hạn chế người trả giao bóng càng nhiều càng tốt, hãy duy trì vị trí
lưới cổ điển—ở giữa vạch giao bóng giữa sân và vạch biên đánh đôi, và
cách lưới một bước chân cộng một tầm với của vợt. Vị trí này, kết hợp
với khoảng sân ngắn mà người trả giao bóng có được khi đánh chéo
sân rộng, làm giảm diện tích sân mở ra cho người trả giao bóng xuống
còn 50 phần trăm. Nếu cú trả bóng của người trả giao bóng có thể
đoán trước là chéo sân, hoặc người đó đánh bóng theo cùng một cách
trong những tình huống nhất định, bạn còn kiểm soát được nhiều hơn
nữa. Người đồng đội của bạn, tức người giao bóng, có thể giúp giữ cho
vị trí của bạn mang tính tấn công bằng cách giao bóng vào điểm yếu
của người trả giao bóng, nhưng bạn phải sẵn sàng bao quát mọi góc
giao bóng.

phải .

Khi là người đứng lưới của đội trả giao bóng, bạn có hai trách nhiệm
cần giải quyết trước khi bạn ổn định vị trí ở lưới: bao quát khu vực giữa
sân trong trường hợp người đứng lưới của đội giao bóng cướp bóng
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chéo sân, và bao quát hành lang biên trong trường hợp người giao
bóng thực hiện cú vô-lê đầu tiên của mình dọc biên. Một khi bóng đã đi
qua người đứng lưới của đội giao bóng, bạn dồn sự tập trung vào người
giao bóng và cố gắng uy hiếp bước tiến của người đó. Nếu người đồng
đội của bạn, tức người trả giao bóng, đang trả bóng tốt, bạn có thể bắt
đầu áp sát lưới để đón cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng.

Tuy nhiên, nếu người trả giao bóng đang trả bóng yếu hoặc người giao
bóng đang giao bóng tốt hoặc cơ hội lên lưới của người trả giao bóng bị
hạn chế bằng cách nào đó, thì bạn nên bắt đầu ở vị trí xa hơn, tương
ứng với mức độ yếu của cú trả bóng. Dù lý do là gì, bạn phải tự đặt
mình vào vị trí sao cho bạn và người đồng đội có thể phát triển một
cuộc tấn công thống nhất.

Đôi khi, ở cú giao bóng hai, bạn có thể đứng càng gần vạch giao bóng
giữa sân càng tốt để làm giảm diện tích giao bóng về mặt tâm lý.

Bạn có thể liều đánh quá mạnh theo cách này vì cú giao bóng hai
thường đem lại một cú trả bóng mạnh, buộc người giao bóng phải đánh
một cú vô-lê yếu. Tuy nhiên, nếu người trả giao bóng trả bóng yếu, bạn
có thể bị bắt vào một tư thế quá dấn thân. Ngoài ra, bạn phải cẩn thận
để không bị bóng đập trúng; nếu bóng chạm vào bạn, điểm thuộc về
người giao bóng.

Thực tế, đây là một lý do khiến bạn không thử chiến thuật này ở cú
giao bóng một; người giao bóng có thể nhắm cú vô-lê đầu tiên của
mình vào bạn và thắng điểm.

Cả Bốn Người Chơi Đều Ở Lưới
Một khi cả bốn người chơi đều đã ở lưới, mọi người đều ở thế ngang
bằng nhau.

Mọi lợi thế và bất lợi của các tư thế xuất phát đều biến mất, những cân
nhắc riêng rẽ chuyển thành những cân nhắc tập thể, và các điểm sẽ bị
mất do lỗi nhiều hơn là do chiến lược tấn công có tính toán. Bóng sẽ
được đánh cao hơn hoặc rộng hơn một chút so với ý muốn, và đội đối
phương sẽ cố khai thác những lợi thế như vậy. Điểm then chốt lúc này
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là chơi theo lợi thế cho đến khi xuất hiện một sơ hở rồi khai thác sơ hở
đó. Nếu sơ hở đầu tiên không thành công, hãy quay lại chơi theo xác
suất; với sự kiên nhẫn, bạn sẽ thắng điểm.

Mặc dù chơi theo lợi thế là nguyên tắc chung để chơi ở lưới, có một số
hướng dẫn để bạn tuân theo khi bạn và người đồng đội đang ở lưới.

* Khi bạn chơi ở lưới, bạn hoàn toàn dấn thân vào một vị thế tấn công.
Và sự dấn thân như vậy đòi hỏi bạn phải đánh những cú vô-lê đã được
phán đoán trước và đánh tốt, chứ không phải những cú quật bóng theo
kiểu đoán rồi vung vợt.

* Người đầu tiên có thể với tới bóng thì đón lấy bóng. Bạn không có thời
gian để chờ bóng hay bàn bạc xem ai nên đánh cú đó. Những ngoại lệ
của nguyên tắc cơ bản này sẽ nổi bật rõ rệt, và bạn có thể thay đổi
cách chơi cho phù hợp.

* Hãy ý thức về những phản hồi khả dĩ để phát triển khả năng phán
đoán trước.

Dù đối thủ của bạn đánh bóng về phía bạn hay phía người đồng đội,
hãy luôn đi trước các khả năng và duy trì sự ý thức thường trực về quả
bóng. Chúng ta đã thảo luận một số chiến thuật khả dĩ, và bạn nên tính
trước rằng đối thủ của mình sẽ đánh đúng những cú như vậy. Đôi khi
những điều bất ngờ xảy ra, nhưng tỉ lệ của những cú như vậy làm triệt
tiêu hiệu quả của chúng.

* Bất kể đối thủ của bạn đánh bóng đi đâu, hãy vươn tay ra và ngả thân
người về phía quả bóng. Phản ứng này giúp bạn bắt nhịp với diễn biến,
chuẩn bị cho mọi tình huống xảy đến, và khuyến khích dòng chảy liên
tục đến quả bóng thay vì những phản ứng giật cục kiểu dừng-rồi-chạy.
Ngoài ra, việc vươn tới và ngả người về phía quả bóng giữ cho bóng ở
phía trước bạn thay vì ở bên hông, vì thân người bạn, hay ít nhất là vai
bạn, đang xoay khi tay bạn vươn ra.

- Đừng xoay đầu một cách độc lập để dõi theo quả bóng.

Vì việc xoay đầu là một chuyển động chậm, mắt bạn phải liên tục lấy
lại tiêu điểm và quả bóng đi qua những điểm mù. Việc ngả người và



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

73

xoay vai cho bạn đủ tầm nhìn ngoại vi để nhìn thấy đối thủ của mình.

Vị Trí Ở Lưới
Vị trí lưới cơ bản của bạn là ở giữa vạch giao bóng giữa sân và vạch
biên đánh đôi, cách lưới một bước chân cộng một tầm với của vợt

lưới. Đây là khu vực thuộc trách nhiệm của bạn. Vị trí này cho phép bạn
di chuyển tới và lui khỏi lưới và đón những quả bóng đi qua

Hình 31. Giả sử bạn đang chơi ở lưới trong phần sân bên trái. Nhờ

Hình 31: Vị Trí Ở Lưới

Hình 31. Vị trí đứng lưới cố định và phạm vi bao phủ
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vị trí lưới của người đó (Điểm B)—ở giữa vạch giao bóng giữa sân và
vạch biên đánh đôi, và cách lưới một bước chân cộng một tầm với của
vợt—và có thể bước một bước cộng một tầm với của vợt theo một góc
45 độ dọc theo Đường N₁ để bao quát Bóng 1, dọc theo Đường N₂ để
bao quát Bóng 2, và dọc theo Đường N₃ để bao quát Bóng 3. Cả bạn và
người đồng đội của bạn đều di chuyển tới và lui dọc theo đường từ
những vị trí cố định của mình (Điểm A và B) về phía quả bóng, khép
các góc lại. Những vị trí này cũng cho phép bạn và người đồng đội của
bạn di chuyển một bước cộng một tầm với của vợt theo chiều ngang để
đón những cú đánh vào hành lang biên và những cú đánh dọc giữa sân
(nếu bạn và người đồng đội của bạn thực hiện một bước cộng một tầm
với của vợt về phía giữa sân,

Hình 32: Nguyên Lý Chữ T và
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Hình 32. Khái niệm chữ T và tầm nhìn ngoại vi

sân, các cây vợt của các bạn sẽ chạm nhau); bạn nắm quyền không
chế hoàn toàn chiều rộng của sân. Một cách khác để phân tích vị trí
lưới là nguyên lý chữ T. Xem

Hình 32. Bạn (Người chơi 4) và người đồng đội của bạn (Người chơi

lưới bằng cách tạo thành một bức tường phòng ngự (Người chơi
4—Người chơi 3) theo một góc vuông với đường bay của quả bóng.
Chúng ta có thể ví bạn và người đồng đội của bạn như một bức tường,
vì bất kỳ ai trong hai bạn cũng có thể bước một bước cộng một tầm với
của vợt về phía giữa sân để chặn bất kỳ quả bóng nào đi vào khoảng
giữa hai người. Bức tường và đường bay của quả bóng xuyên qua
khoảng giữa tạo thành một chữ T.
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Hãy đặt mình vào vị trí sao cho tất cả người chơi đều nằm trong tầm
nhìn ngoại vi của bạn.

Hình 32, giờ hãy đặt mình vào vị trí của

Người chơi 2. Những đường chấm chấm biểu thị vùng tầm nhìn ngoại vi
của bạn. Bạn phải có khả năng nhìn thấy người đồng đội của mình
(Người chơi 1) và các đối thủ (Người chơi 3 và 4) để có thể phán đoán
trước việc một đối thủ (Người chơi 3 hoặc 4) chặn cú vô-lê của người
đồng đội bạn (Người chơi 1).

Bạn cũng phải đứng xa Người chơi 4 đủ rộng để nếu Người chơi 1 đánh
bóng thẳng vào Người chơi 4, thì Người chơi 4 sẽ không thể đánh vô-lê
trả bóng vào hành lang biên của bạn (Người chơi 2). Ở vị trí này bạn có
thể cảm thấy mình đứng ngoài dòng chảy chính của trận đấu, nhưng
bạn phải tập trung rất mạnh vào việc giữ nhịp với diễn biến và duy trì
tầm nhìn đầy đủ về mọi người.

Cú Đập Bóng Trên Cao (Smash)
Nhiều khi bạn đang ở lưới và đối thủ của bạn ở phía sau, người đó sẽ cố
lốp bóng qua đầu bạn và qua đó tìm cách đẩy bạn lùi khỏi vị thế tấn
công và giành cơ hội áp sát lưới. Vũ khí tấn công tốt nhất của bạn
chống lại một cú lốp như vậy là một cú đập bóng trên cao (smash).

Một trong những cân nhắc đầu tiên của bạn trước khi thực hiện cú đập
bóng trên cao là có nên để bóng nảy hay không. Bạn xác định điều này
dựa trên góc rơi xuống của quả bóng. Theo nguyên tắc chung, bạn nên
để cú lốp có góc rơi xuống hơn 45° nảy trước khi bạn đánh nó bằng
một cú đập bóng trên cao. Khi một quả bóng rơi xuống dốc như vậy, nó
đang di chuyển theo chiều dọc nhanh hơn theo chiều ngang, và do đó
rất khó canh thời điểm nếu bạn cố thực hiện cú đập bóng trên cao
trước khi bóng nảy. Ngoài ra,

vì một quả bóng, không cần xét đến độ xoáy, sẽ nảy lên đến 50 phần
trăm chiều cao của cú lốp, bạn có thể yên tâm rằng mình vẫn có thể
đánh một cú lốp vượt quá tầm với của người đứng lưới của bạn thành
một cú đập bóng trên cao sau khi bóng nảy.



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

77

Khi đón một cú lốp rơi xuống theo góc 45° hoặc nhỏ hơn, bạn

Hình 33: Đón Một Cú Lốp Bóng

càng giữ được gần lưới bao nhiêu, góc đánh cú đập bóng trên cao của
bạn càng tốt bấy nhiêu và bạn càng nhanh chóng áp sát lưới sau cú
đập bóng trên cao bấy nhiêu. Ngoài ra, bằng cách rút ngắn thời gian
bay của cú lốp, bạn cho đối thủ của mình ít thời gian hơn để chuẩn bị
cho cú đập bóng trên cao.

Thực ra, bạn chỉ cần lùi lại nhiều nhất là bốn hoặc năm bước từ lưới để
đón một cú lốp có góc 45° hoặc nhỏ hơn. Một cú lốp đòi hỏi nhiều hơn
số bước đó rất có thể sẽ bay ra ngoài. Như bạn có thể thấy qua đường
vuông góc vẽ từ mốc bước 6 trong

Hình 33, ngay cả một phụ nữ có chiều cao trung bình (năm feet ba inch
rưỡi) với cánh tay và vợt duỗi ra (thêm

một feet nữa) cũng có thể với tới một cú lốp có góc rơi xuống 45° ở
cách vạch giao bóng một hoặc hai bước về phía sau.
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Hình 33. Bao phủ cú lốp bóng

Trong mọi lối chơi ở lưới, bàn tay (cây vợt) của bạn luôn vươn về phía
quả bóng. Cú đập bóng trên cao cũng không khác gì. Bằng cách duỗi
bàn tay trái ra phía trước ở khoảng góc 45°, bạn có được khả năng
nhận biết chiều sâu, để căn chỉnh thân người mình với đường bay của
quả bóng, và xoay thân người sang một bên so với lưới như ở tư thế
giao bóng. Hãy đưa vợt ra sau đầu và bật cổ tay ra ngay trước khi bàn
tay chỉ điểm của bạn, theo lý thuyết, bắt lấy quả bóng. Lực đến từ cổ
tay bạn, và bạn không cần phải nhảy lên hay bật lên trừ khi để giữ cho
bóng không vượt qua bạn hoặc để đánh bóng phía sau một đối thủ. Cú
đập bóng trên cao kèm nhảy lên như của Rosie Casals là một cú đánh
đẹp mắt, nhưng nó đòi hỏi khả năng thăng bằng và phối hợp đặc biệt
và rất nhiều luyện tập. Cú đập bóng trên cao cơ bản có lẽ cũng hiệu
quả không kém. Sau khi bạn đã đánh cú đập bóng trên cao, hãy lập tức
quay lại vị trí ở lưới để phán đoán trước cú trả bóng. Đừng bao giờ cho
rằng cú đập bóng trên cao là một cú thắng điểm.

Thế Tấn Công Của Cú Đập Bóng Trên Cao
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Cú đập bóng trên cao có hai tiềm năng tấn công: lực và vị trí đặt bóng.

Vị trí đặt bóng là lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu bạn có thể thêm lực mà
không mất kiểm soát, bạn có cơ hội tốt nhất cho một cú đập bóng trên
cao hiệu quả.

Lực. Nếu bạn có thể dùng lực trong cú đập bóng trên cao của mình
kèm với hướng và sự đều đặn, thì bằng mọi giá hãy đánh mạnh và tấn
công. Khi đối thủ của bạn ở lưới, hãy dùng lực của bạn để ép sát (jam)
người chơi yếu hơn hoặc đánh lên giữa sân. Khi đối thủ của bạn bị tách
ra—một người ở trên, một người ở dưới—hãy đánh lực của bạn vào
người đứng lưới, cố đánh một góc xác suất cao, hoặc dùng ba phần tư
tốc độ về phía người ở phía sau. Nếu bạn đánh bóng sâu, hãy chắc
chắn rằng lựa chọn dùng lực của bạn sẽ làm yếu đi phản hồi của đối
thủ chứ không chỉ đơn thuần hạn chế thời gian bạn có để áp sát lưới.
Khi còn do dự, hãy đánh một cú đập bóng trên cao xoáy xoắn ở ba
phần tư tốc độ, sâu. Khi bạn đánh cú này từ ngoài sân hoặc cả bạn và
người đồng đội đều ở phía sau, hãy luôn dùng ba phần tư tốc độ để có
đủ thời gian vào vị trí tốt hoặc áp sát lưới.

Vị trí đặt bóng. Việc đặt bóng trong cú đập bóng trên cao đặt ra ba cân
nhắc: độ sâu, góc và sơ hở. Bạn xác định độ sâu của vị trí đặt bóng dựa
trên việc bạn đang ở đâu và đối thủ của bạn đang ở đâu khi bạn thực
hiện cú đập bóng trên cao. Ví dụ, khi bạn và đối thủ của bạn đều ở lưới,
chỉ cần đủ độ sâu để ép sát một đối thủ hoặc buộc người đó

phải đánh bóng lên là đủ. Khi chỉ có một trong hai đối thủ của bạn ở
lưới, hãy đánh một cú góc sâu vào khoảng giữa hai người để họ không
có cơ hội chui xuống dưới điểm nảy của bóng hay chạy đuổi theo một
cú đập bóng trên cao nông. Khi cả hai đối thủ của bạn đều ở phía sau,
thì lực hoặc góc phải đi kèm với độ sâu để đảm bảo một phản hồi yếu.
Khi bạn và người đồng đội ở phía sau hoặc bạn ở ngoài sân, hãy cố
đánh sâu hơn để có thêm thời gian giành một vị thế tấn công hơn.

Đập trên cao 1 Đập trên cao 2

Ghi chú: AA, đối phương tấn công.
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BB, đối phương phòng ngự.

AB hoặc BA, đối phương bị tách

Hình 34: Vị Trí Đặt Bóng Của Cú Đập Trên Cao Tùy Theo Vị Trí Của Đối Phương 81

Hình 34. Điểm đặt cú đập bóng trên cao tùy theo vị trí của đối phương

Có một hướng dẫn đơn giản để xác định góc của

cú đập bóng trên cao khả dụng: bạn càng gần lưới bao nhiêu thì càng
có nhiều góc dành cho bạn bấy nhiêu. Cũng hãy nhớ rằng góc của cú
đập bóng trên cao có hai chiều: chiều ngang và chiều dọc. Khi góc của
cú đập bóng trên cao quá rộng để đối thủ của bạn có thể với tới, thì
bạn đã sử dụng có lợi mặt phẳng chiều ngang của góc đánh cú đập
bóng trên cao. Bạn sử dụng có lợi chiều dọc của góc đánh cú đập bóng
trên cao khi bạn đánh bóng xuống mặt sân và bóng nảy lên đủ cao để
vượt qua đầu và vượt khỏi tầm với của các đối thủ của bạn. Cách sau là
một chiến thuật tốt

khi các đối thủ của bạn đang ở thế phòng ngự tại vạch cuối sân, hoặc
khi mặt sân chậm đến mức một đối thủ có thể chạy đuổi kịp ngay cả
một cú đánh ngang tốt.
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Mỗi khi có một sơ hở, hãy khai thác nó. Bạn sẽ tự động giảm bớt cơ hội
của đội đang bị lốp bóng trong việc trả lại cú đập bóng trên cao.

Tuy nhiên, nếu không có sơ hở nào, hãy đánh bóng vào chân một đối
thủ. Người đó sẽ buộc phải đánh bóng lên trong cú trả bóng, và bạn sẽ
không phải liều đánh bóng ra ngoài.

Như tôi đã đề cập trước đó, vị trí của đối phương khi bạn đánh cú đập
bóng trên cao là một cân nhắc chính trong việc đặt bóng. Xem

Hình 34. Nếu họ có một vị thế tấn công ở lưới (các Vị trí

AA) và bạn cùng người đồng đội cũng ở lưới (các Vị trí XX), hãy đặt cú
đập bóng trên cao của bạn về phía hành lang biên của đối thủ đối diện
với bạn (Đập trên cao 1). Bạn đạt được hai lợi thế nhờ cách đặt bóng
này: chỉ một đối thủ có cơ hội lấy lại bóng, và vì đối thủ đó ở rất gần
bạn, người đó sẽ không có thời gian chuẩn bị để trả bóng. Đập trên cao
2 là lựa chọn thứ hai nếu cả hai đối thủ đều ở lưới (các Vị trí AA), nhưng
bạn phải đánh cú đập bóng trên cao ra phía sau đối thủ chéo sân của
mình để đảm bảo hiệu quả của nó. Đập trên cao 2 là cách đặt bóng tốt
hơn khi đối mặt với một đội đang ở thế phòng ngự (các Vị trí BB) ở vạch
cuối sân. Góc của cú đập bóng trên cao rộng đến mức nó sẽ hoặc là
một cú thắng điểm hoặc tạo ra một cú trả bóng yếu. Bạn có thể dùng
những hướng dẫn tương tự như trên khi đối thủ của bạn bị tách ra—một
người ở trên, một người ở dưới (các Vị trí AB hoặc BA). Việc chọn Đập
trên cao 1 hay Đập trên cao 2 sẽ phụ thuộc vào việc bạn đang ở vị trí X
nào (sân bên phải hay sân bên trái) khi bạn đánh cú đó và vào việc
người nào của đội đối phương đang ở lưới. Ví dụ, nếu bạn đang chơi ở
sân bên trái và đối thủ đối diện với bạn đang ở lưới (Vị trí A) còn người
đồng đội của người đó ở vạch cuối sân (Vị trí B), thì bạn sẽ đánh

đội của người đó ở vạch cuối sân (Vị trí B), thì bạn sẽ đánh

một trong hai cú đập bóng trên cao. Nếu bạn đang chơi ở sân bên trái
và đối thủ đối diện với bạn ở vạch cuối sân (Vị trí B) còn người đồng đội
của người đó ở lưới (Vị trí A), thì bạn sẽ đánh Đập trên cao 2.

Đón Cú Đập Bóng Trên Cao
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Bạn đón một cú đập bóng trên cao gần giống như cách đón bất kỳ cú
vô-lê nào mà đối thủ của bạn thực hiện từ phía trên lưới. Tuy nhiên, vì
lực và góc theo chiều dọc của một cú đập bóng trên cao, bạn không
thể đứng quá gần lưới. Nếu bạn đứng quá gần, bạn sẽ có rất ít thời gian
phản ứng và phản xạ trả bóng, quả bóng có thể đi qua bất kỳ phần nào
trên cơ thể bạn mà vẫn hợp lệ, và bạn có thể bị thương.

Lùi Lại Để Đón Cú Đập Bóng Trên Cao. Bạn thường nên lùi lại để đón
một cú đập bóng trên cao. Nếu bạn đã lốp bóng và đang chờ một cú
đập bóng trên cao thì

Hình 35: Khoảng Cách Với Lưới Khi Đón Một Cú Đập Trên Cao

độ cao của quả bóng khi người đó đánh cú đập bóng trên cao sẽ cho
bạn một số manh mối về tốc độ và vị trí đặt bóng khả dĩ của bóng.

Để có một số hướng dẫn về việc cần lùi lại bao nhiêu để đón một

Hình 35. Từ Vị trí 1 (gần lưới nhất), bạn

cú đập bóng trên cao, phải bao quát một khoảng theo chiều dọc cao
năm feet để đón những cú đập bóng trên cao sẽ ở lại trong sân (Các cú
đập trên cao A-F). Vì thời gian bay của 83 -



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

83

Hình 35. Khoảng cách tới lưới khi bao phủ cú đập bóng trên cao

những cú đập bóng trên cao sẽ ngắn, bạn có ít thời gian phản ứng với
chúng, và bạn thậm chí có thể phán đoán sai và đánh vào những cú
đập bóng trên cao bay ra ngoài (G1).

Ở Vị trí 2, bạn phải bao quát một khoảng theo chiều dọc cao bốn feet
để có thể trả lại những cú đập bóng trên cao bay vào sân. Điểm nảy
của Đập trên cao A sẽ nằm trong khoảng đó. Một lần nữa, bạn sẽ có rất
ít thời gian phản ứng và có thể phán đoán sai và đánh những cú đập
bóng trên cao bay ra ngoài.

Ở Vị trí 3, khoảng theo chiều dọc của những cú đập bóng trên cao bay
vào sân là ba feet.

Những quả bóng đều nằm trong khoảng đó. Điểm nảy của các Đập trên
cao A và B nằm trong khoảng đó. Bạn có một số lợi thế ở Vị trí 3: 1. Bạn
có một diện tích giới hạn để bao quát.

2. Bạn có đủ thời gian cả để phản ứng lẫn để nắm thế tấn công bằng
cách trả bóng đủ nhanh để bắt đối thủ của mình mất vị trí.

3. Bạn có thể đánh bóng đủ cao để không phải đánh bóng lên.
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4. Bạn có thể áp sát lưới trở lại chỉ với vài bước.

Ở Vị trí 4, khoảng theo chiều dọc của những cú đập bóng trên cao bay
vào sân là hai feet rưỡi. Điểm nảy của các Đập trên cao A và B không
nằm trong khoảng đó; thực tế, chúng làm khoảng theo chiều dọc tăng
lên hơn hai feet rưỡi. Từ vị trí này, bạn ở quá xa lưới để có thể áp sát
lưới nhanh chóng và quá xa vạch cuối sân để có thể chọn một thế
phòng ngự.

Ở các Vị trí 5 và 6, bạn phải có khả năng xử lý hầu hết các cú đánh vì
bạn có nhiều thời gian nhất, nhưng vị trí của bạn hoàn toàn mang tính
phòng ngự.

Cách Lùi Lại Để Đón Cú Đập Bóng Trên Cao. Để đón một cú đập bóng
trên cao, bạn phải biết cách lùi lại cũng như cần lùi lại bao nhiêu. Sau
đây là một số hướng dẫn về cách lùi lại:

Hình 31 ở trang 76.) Hãy lùi lại đủ để quả

bóng sẽ đi qua phần dưới cơ thể bạn hoặc nảy xuống phía trước bạn.

Khoảng này làm giảm diện tích bạn phải bao quát và cho bạn một cơ
hội đưa vợt vào bóng.

Sau khi lùi lại, hãy lấy thăng bằng và chuẩn bị trước khi đối thủ của bạn
đánh cú đập bóng trên cao. Đừng nhảy hay bật người lên vào lúc này.

Hãy giữ chân bạn tiếp xúc với mặt sân để bạn có thể di chuyển tức thì.

Hãy bao quát các vùng lực. Ví dụ, nếu đối thủ của bạn đi vào

bằng một cú thuận tay, người đó sẽ có nhiều lực hơn từ việc đánh chéo
sân so với đánh thẳng phía trước. Cũng hãy bao quát cú đánh xác suất
cao, buộc đối thủ của bạn phải chọn lựa chọn thứ hai, vốn là một cú
đánh có xác suất thấp hơn.

Chặn Cú Đập Bóng Trên Cao. Có những lúc tốt hơn là chặn cú đập bóng
trên cao thay vì lùi lại để đón nó. Quả bóng càng gần mức ngang lưới
khi đối thủ của bạn đánh cú đập bóng trên cao bao nhiêu, thì góc theo
chiều dọc khả dĩ càng nhỏ bấy nhiêu và người đó càng ít có thể dùng
lực mà không có nguy cơ đánh bóng ra ngoài bấy nhiêu. Nếu đối thủ



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

85

của bạn cố đánh mạnh quả bóng, người đó có thể sẽ mất thăng bằng
và quá dấn thân vào động tác kết thúc, đặc biệt nếu người đó dùng
xoáy lên.

Trong tình huống này, hãy đứng càng gần càng tốt, nhìn thấy bóng rời
vợt đối thủ, đón cú đánh mạnh ở phía trên lưới, và như một bức tường,
dội nó trở lại trước khi đối thủ của bạn kịp lấy lại thăng bằng và hồi
phục sau động tác kết thúc. Để chuẩn bị dội bóng hoặc chặn bóng, hãy
giữ vai hướng về phía trước để giữ hai cánh tay ở phía trước và để
chúng có thêm sức giữ vợt chắc chắn trước tác động của cú đánh
mạnh. Hãy giữ hai cánh tay vươn hẳn ra phía trước để chúng không bị
thân người cản trở, vươn hai bàn tay ra, khuỵu gối xuống, và đứng
thăng bằng trên phần trước bàn chân. Hãy mở cổ tay ra và khóa nó ở
một vị trí để chịu được tác động của cú đánh mạnh. Quan trọng nhất,
hãy chặn bóng bằng mặt vợt. Ngay cả khi đối thủ của bạn trả lại được
quả bóng dội ra, tư thế hay thế đứng của bạn khi chặn bóng vẫn hoàn
hảo để xử lý cú đánh tiếp theo một cách dễ dàng và có cơ hội rất tốt để
kiểm soát và thắng điểm.

Chiến Thuật Ở Lưới
Chúng ta đã thảo luận về những cú đánh lưới cơ bản—vô-lê, đập bóng
trên cao, và đón cú đập bóng trên cao. Giờ chúng ta hãy điểm qua một
số chiến thuật lưới cơ bản.

Việc Cướp Bóng (Poach)
Cướp bóng—băng ngang qua phía trước người đồng đội của bạn ở lưới
và đón lấy cú đánh của người đó—có lẽ là chiến thuật lưới ấn tượng
nhất. Tuy nhiên, nó thường

tạo ra nhiều vấn đề cho đội của bạn hơn là cho đối thủ, và một số vấn
đề đó không liên quan gì đến thành công hay thất bại của chính chiến
thuật này.

Có những thời điểm rõ ràng để cướp bóng, và cả bạn lẫn người đồng
đội đều phải sẵn sàng xử lý phản hồi. Bạn chỉ cướp bóng nếu bạn có
thể đánh một cú tốt hơn người đồng đội của mình để có lợi cho vị thế
chung của đội: để khai thác một tình huống thuận lợi (khi đối thủ của
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bạn buộc phải đánh một cú phòng ngự, yếu ớt, hoặc dễ đoán); để giảm
áp lực cho người đồng đội; để chặn một góc; hoặc để hạn chế thời gian
đội kia vào được vị trí cho một tình huống thuận lợi.

Một khi bạn đã cướp bóng, bạn phải tiếp tục băng ngang, và người
đồng đội của bạn phải đi phía sau bạn và bao quát khu vực đã bỏ
trống. Bạn không thể dừng lại và quay về vị trí ban đầu. Để thảo luận
thêm về việc cướp bóng, xem trang 100-103.

Cú Vô-Lê Lốp Bóng
Cú vô-lê lốp bóng cũng có thể là một chiến thuật hiệu quả ở lưới, nhưng
nó không chỉ bấp bênh và khó thực hiện, mà còn có thể biến bạn thành
một mục tiêu. Bạn phải cẩn thận về cách đánh nó cũng như về thời
điểm bạn chơi nó.

Đừng bao giờ chơi cú vô-lê lốp bóng từ vị trí phía trên lưới; bạn sẽ phải
đánh đổi một cú tấn công lấy một cú phòng ngự. Ngoài ra, hãy chơi nó
khi không còn lựa chọn nào khác. Ví dụ, nếu bạn đang cố hết sức với tới
một cú bóng thấp và đối thủ của bạn đã áp sát lưới, hy vọng duy nhất
của bạn là đánh bóng qua đầu họ. Hoặc nếu một góc bóng kéo một
người đứng lưới ra thật rộng và người đó trả bóng thấp rồi lao lên áp
sát lưới trở lại, thì một cú lốp là hoàn hảo để khai thác chuyển động lao
tới quá dấn thân của người đó. Một cú lốp cũng có thể khai thác gió,
mặt trời, sự thiếu tự tin, phản ứng chậm, hoặc một đối thủ đã mất tinh
thần.

Một lời cuối về cú vô-lê lốp bóng: hãy luôn chơi nó sao cho đối phương
buộc phải lùi lại, chứ không phải đứng yên hay tiến lên.

Đánh Vào Người Hoặc Ép Sát Đối Thủ
Đánh vào người hoặc ép sát (jam) một đối thủ khi bạn đang ở lưới là
một chiến thuật hiệu quả. Khi bóng ở dưới mức ngang lưới, hãy đánh
bóng theo một góc vào một sơ hở hoặc vào thân người của một người
đứng lưới bên đối phương, cụ thể là vào hông bên thuận tay của người
đó (một cú khó trả lại). Bạn đánh vào đối thủ không phải với ý định làm
người đó bị thương mà là để
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khiến đối thủ đó phải lùi lại một bước và qua đó tạo ra một sơ hở cho
một góc đánh tốt hơn. Hoặc ngược lại, bạn có thể ép sát một đối thủ
sau khi bạn đã đánh một góc hiệu quả khiến người đó mất thăng bằng.

Nếu Còn Do Dự, Hãy Đánh Vào Giữa Sân
Mỗi khi bạn đang ở lưới và có bất kỳ thắc mắc nào về việc nên đánh
bóng đi đâu, hãy đánh bóng thấp vào giữa sân. Một cú đánh xuống
giữa sân luôn có nhiều khoảng sân trống, khiến đối phương bối rối
không biết ai nên đón cú đó, và hạn chế các góc trả bóng, qua đó tạo
ra những cú trả bóng dễ bao quát.

Hãy Đón Bóng Ở Vị Trí Cao Nhất Có Thể
Một nguyên tắc chung khi chơi ở lưới là đón bóng ở vị trí cao nhất có
thể. Đôi khi đối thủ của bạn sẽ đánh một cú bóng bỏ nhỏ—bóng rơi qua
lưới và vẫn ở dưới mức ngang lưới ngay cả sau khi nảy—và phản hồi
của bạn có thể là một cú bóng bỏ nhỏ khác. Tuy nhiên, đừng phạm sai
lầm là không đón bóng khi nó ở trên mức ngang lưới. Tương tự, nếu
bóng đã rơi xuống dưới mức ngang lưới, hãy để nó nảy lên và trở lại độ
cao sau khi nảy trước khi bạn đánh nó, để bạn có thể đánh một cú
mạnh thay vì phải chơi một cú góc hoặc một cú phòng ngự.

Sự dấn thân với lối chơi tấn công là chìa khóa để chơi ở lưới.

Bạn có thể phải lùi lại hoặc chơi những cú phòng ngự khi đối phương có
một vị thế tấn công mạnh hơn, nhưng không lúc nào vị thế của bạn là
phòng ngự—nó luôn luôn là tấn công.
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7. Những Khối Xây Dựng Cho Đánh Đôi
Những

Viên Gạch Nền Tảng

cho Đánh Đôi Khi bạn đã hiểu được vật lý của quần vợt và đã thuần
thục mọi cú đánh, đừng cho rằng chỉ luyện tập và thi đấu là đủ để đem
lại thành công. Những gì bạn làm được tới nay mới chỉ là một nền
móng; những gì bạn xây dựng từ nền móng ấy phụ thuộc vào việc bạn
có sẵn lòng xem xét những viên gạch nền tảng mới của trận đấu hay
không—những cú đánh theo xác suất, phán đoán trước, giao tiếp với
bạn cặp, và ảnh hưởng của tỷ số đến việc xác định chiến thuật, chiến
lược và cú đánh—và đặt ra những câu hỏi mới về trận đấu: Điều gì
khiến một đội trở nên hiệu quả? Điều gì khiến đội kém hiệu quả? Một
đội bù đắp cho những điểm yếu của mình như thế nào?

Chúng ta hãy xem xét viên gạch nền tảng đầu tiên được nhắc đến ở
trên—khi nào và ở đâu nên thực hiện những cú đánh theo xác suất.
Biết vì sao một cú đánh cụ thể lại quan trọng cũng quan trọng như biết
cách thực hiện cú đánh đó.

Bạn xác định vì sao, khi nào và ở đâu cho một cú đánh dựa trên xác
suất thành công của nó. Tôi đã thảo luận và đánh giá xác suất hiệu quả
của một số cú đánh nhất định trong những chương trước, nhưng bạn
phải tự mình phân tích để từ đó mài sắc nhận thức về nhiều khả năng
và tình huống khác nhau.

Để đánh giá xác suất thành công của một cú đánh, hãy xét ba yếu tố
có giá trị ngang nhau: độ khó của cú đánh, hiệu quả của cú đánh, và
khả năng phản ứng của đối thủ. Ví dụ, một cú đánh rất dễ thực hiện có
thể được đánh giá 33 phần trăm, nhưng nó có thể chỉ có hiệu quả trung
bình là 15 phần trăm. Nếu nó tạo cho đối thủ cơ hội tốt nhất có thể, nó
chỉ đáng 0 phần trăm. Cộng lại (33 + 15 + 0), cơ hội thành công của cú
đánh là 48 phần trăm.

Ngoài ra, dù khó khăn đến đâu, bạn phải tách hiệu quả của cú đánh
khỏi phản ứng của đối thủ để đánh giá cú đánh một cách chính xác.
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Hiệu quả của cú đánh không nhất thiết

Hình 36, và giả sử

bạn là người đứng lưới của người giao bóng. Để đánh giá hiệu quả của
cú cướp bóng (poach) của bạn (Sn; ~ Sng) và cú vô-lê chéo góc nhọn
về phía hành lang biên của người trả giao bóng, hãy dùng các tiêu chí
về độ khó của cú đánh, hiệu quả của cú đánh, và phản ứng của đối thủ.
Cú đánh chéo góc chắc chắn không khó đối với bạn nếu bạn là một tay
vợt trình độ cao. Hiệu quả của nó là giới hạn người trả giao bóng vào
một khả năng duy nhất trong cơn tuyệt vọng—dọc hành lang biên của
bạn. Tuy nhiên, phản ứng đó, dù được thực hiện yếu ớt, lại hướng vào
vùng nguy hiểm của đội bạn. Bạn đã bỏ trống vùng đó khi cướp bóng,
và người giao bóng phải di chuyển hết sang phía bên kia sân để bọc
lót. Bạn có thể thấy qua đường chấm chấm trên hình (Si; > Sg) rằng
người giao bóng phải đổi hướng hai lần để bù cho động tác của bạn;
đầu tiên người ấy tiến lên sau khi giao bóng, rồi chếch chéo hơn về
phía giữa sân khi bạn cướp bóng, và cuối cùng hướng về phía hành
lang biên của bạn khi người trả giao bóng thực hiện cú đánh dọc biên.

Vì vậy, mặc dù hiệu quả của cú cướp bóng và cú vô-lê chéo góc của
bạn là giới hạn người trả giao bóng vào một khả năng duy nhất, chính
khả năng phản ứng đó của người trả giao bóng sẽ giữ bóng trong cuộc
và thậm chí có thể thắng điểm.

Hình 36: Đánh giá xác suất thành công của một cú cướp bóng (poach)

cú trả tiêu chuẩn: bạn thực hiện cú cướp bóng giữa người trả giao bóng
và người đứng lưới của người trả giao bóng, hoặc về phía bên phải
người đứng lưới của người trả giao bóng. Xác suất thành công của mỗi
cú đánh này lớn hơn nhiều so với cú vô-lê chéo góc nhọn bởi vì chúng
cho phép người giao bóng nhanh chóng áp sát lưới và nhờ đó đội bạn
có thể xử lý mọi phản ứng của đội trả giao bóng ở lưới. Ngoài ra, xác
suất thành công của
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Hình 36. Đánh giá tỷ lệ thành công của cú cướp bóng vô-lê (poach volley)

cú đánh dọc giữa còn lớn hơn nữa bởi vì nó là cú đánh dễ hơn đối với
bạn so với cú vô-lê chéo góc. Hiệu quả của cả ba cú gần như tương
đương—chúng chỉ đưa ra những khả năng rất hạn chế cho người trả
giao bóng.

khi phân tích hiệu quả của một cú đánh, đừng quên tác động tâm lý
tiềm ẩn của một số cú đánh nhất định. Bạn có thể uy hiếp một đội
bằng sức mạnh hoặc khiến họ cảm thấy ngớ ngẩn bằng cách lùa họ
chạy khắp sân hoặc bắt họ mất thăng bằng. Những ảnh hưởng tâm lý
như vậy có thể quan trọng hơn nhiều so với những ảnh hưởng thể chất.

Học cách chơi theo xác suất đòi hỏi phải phát triển nhận thức và tính
kỷ luật để cuối cùng trở thành bản năng thứ hai. Mặc dù việc học này
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lúc đầu không mấy hấp dẫn, nhưng một khi đã thành thạo, nó cải thiện
chất lượng lối chơi của bạn và sự dễ dàng với đó bạn xử lý những tình
huống khó khăn và duy trì lợi thế tinh thần. Chơi theo xác suất cũng
giúp lối chơi của bạn đơn giản hơn. Nếu bạn không thể đánh giá tình
huống và các khả năng, bạn có thể trở nên rối trí đến mức các cú đánh
của bạn trở nên do dự, bạn để cơ hội trôi qua, và cả bạn lẫn bạn cặp
cùng lao vào quả bóng rồi để nó đi qua.

Phán Đoán Trước
Một viên gạch nền tảng khác của trận đấu là phán đoán trước. Phán
đoán trước thường bị coi là một tài năng đoán đúng. Một định nghĩa tốt
hơn là nhận thức về các yếu tố điều khiển bóng. Phát triển nhận thức
như vậy cũng giống như rèn luyện bất kỳ phần nào khác trong lối chơi
của bạn. Bạn phải học cách phân tích rồi tái lắp ghép các động tác và
kết quả để có thể hiểu được từng ảnh hưởng riêng lẻ cũng như vai trò
của chúng trong bức tranh tổng thể.

Với cú trả giao bóng, bạn chuẩn bị trước và trong lúc tung bóng, và bạn
phán đoán trước dựa trên những dấu hiệu như tỷ số, cái liếc nhìn của
người giao bóng trước khi tung bóng, vị trí của người giao bóng trên
vạch cuối sân, việc người giao bóng thuận tay phải hay tay trái, hướng
gió, thành công của những quả giao bóng trước đó, cách cầm vợt của
người giao bóng, tình trạng của những quả bóng, và lịch sử thi đấu nói
chung của người giao bóng, đặc biệt là cú vô-lê đầu tiên của người ấy.
Sau khi bóng chạm vợt, tốc độ, góc độ, độ xoáy, đường bay và mục tiêu
của quả bóng đều cho bạn thông tin để phản ứng.

Với mọi cú đánh khác, phán đoán trước của bạn có hai phần: bạn chuẩn
bị trong lúc bóng bay về phía đối thủ, và bạn phản ứng với cú trả bóng
của đối thủ. Trong phần đầu

này bạn phải xét khoảng cách mà đối thủ phải di chuyển để đến được
quả bóng rồi trở lại vị trí, độ dài động tác vung vợt ra sau mà người ấy
dùng cho cú đánh, sự thăng bằng của người ấy trong cú đánh, góc của
mặt vợt khi người ấy vung qua quả bóng, vị trí của quả bóng so với
thân người ấy, sự thăng bằng của đội đối phương, sự thăng bằng của
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đội bạn, và phản ứng theo xác suất tốt nhất. Khi đối thủ đã đánh bóng,
sự tập trung của bạn nên hướng vào quả bóng, chứ không phải vào các
đối thủ. Hãy đánh giá vị trí đón bóng tốt nhất của bạn—điểm mà từ đó
bạn sẽ đánh trả quả bóng. Nếu đối thủ đã thực hiện một cú đánh tốt,
phản ứng khả dĩ duy nhất của bạn có thể là phòng thủ. Tuy nhiên, đừng
bao giờ chấp nhận vị trí đón bóng của mình—hãy chọn lấy nó. Luôn cố
gắng đón bóng ở thế có lợi nhất cho bạn, chứ không phải cho đối thủ.

Sau khi bạn đã quan sát quả bóng, phân tích các khả năng và đã chọn
điểm đón bóng của mình, còn thiếu điều gì? Cú đánh, và thường thì
người chơi chỉ làm đúng như vậy—đánh trượt cú đánh. Bạn phải chuẩn
bị sẵn vợt khi bóng rời khỏi vợt đối thủ. Vợt phải ở tư thế sẵn sàng đánh
khi bóng bay qua lưới, bất kể phần còn lại của cơ thể bạn đã sẵn sàng
hay chưa. Nếu không đủ thời gian để chuẩn bị cả cơ thể, ít nhất bạn
cũng có thể đưa vợt ra trước với hy vọng đánh trả được bóng. Có lẽ
định nghĩa hay nhất về phán đoán trước là luôn giữ vợt trong tư thế sẵn
sàng mọi lúc.

Giao Tiếp Với Bạn Cặp
Luôn sẵn sàng mọi lúc cũng có nghĩa là giao tiếp với bạn cặp—một viên
gạch nền tảng rất quan trọng của đánh đôi. Cách thức giao tiếp phụ
thuộc vào từng người chơi. Một số bạn cặp truyền đạt thông tin với mức
độ cầu kỳ và kịch tính như một huấn luyện viên bóng chày; một số bạn
cặp dùng màn tụ họp trên sân để bàn chiến thuật theo kiểu kỹ thuật
như một cuốn sách bài tập của bóng bầu dục chuyên nghiệp; một số
dùng cái nháy mắt, cái nhìn, hoặc một động tác ra hiệu sau lưng.

Betty Store và tôi đã chơi cùng nhau nhiều năm và có thể di chuyển tự
động mà không cần bất kỳ tín hiệu nào và có thể bù đắp cho tình
huống của nhau.

nếu phán đoán trước không thể thực hiện được hoặc bạn chưa có nhận
thức cần thiết, hãy dựa vào những cách làm được chấp nhận chung sau
đây:

1. Người chơi ở ô bên trái bọc lót khu vực giữa sân.
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2. Khi người đứng lưới bắt đầu băng ngang, người ấy phải tiếp tục
băng; bạn cặp của người ấy ở phía sau phải di chuyển để lấp khoảng
trống.

3. Nếu rơi vào tình huống một người trên lưới một người dưới sân, người
ở dưới sân có cái nhìn bao quát và chỉ huy tình huống.

4. Cố gắng tự bọc lót cú đập bóng trên cao của mình. Nếu không thể,
hãy băng ngang và chờ bạn cặp, người phải chạy đuổi theo bóng, ra chỉ
dẫn nên ở lại trên lưới hay lùi về.

hãy nói chuyện.

5. Trong mọi tình huống có thể gây nhầm lẫn,

6. Dùng tỷ số để giúp quyết định chiến thuật.

Tỷ Số Cách làm cuối cùng này thường bị bỏ qua, nhưng việc cân nhắc
tỷ số là một viên gạch nền tảng rất quan trọng khác. Tỷ số không chỉ
cho biết điểm số, mà còn cho biết sự tập trung của bạn—liệu bạn nên
thăm dò thông tin, duy trì một chiến lược nhất định, hay đưa vào những
chiến thuật khác.

Mọi điểm đều quan trọng. Trong phần đầu của trận đấu, bạn có thể
dùng một số cú đánh để thử nghiệm điểm yếu và điểm mạnh của cả
đội bạn lẫn đối phương. Những bước thăm dò này, cùng với kế hoạch
chơi cơ bản, là nền tảng cho đà tấn công của bạn. Bạn duy trì đà đó
bằng cách nhận ra tầm quan trọng then chốt của tỷ số.

Chúng ta hãy tách riêng từng điểm và xem xét những cân nhắc khác
nhau cho mỗi điểm. Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ thiết lập những hướng
dẫn mà bạn nên theo dõi bằng lẽ thường và sự linh hoạt. Nếu việc sửa
đổi hoặc thậm chí đảo ngược hoàn toàn một hướng dẫn mang lại thành
công, thì nhất định hãy thực hiện thay đổi đó.

Trong phần phân tích sau đây về các tỷ số của một ván đấu và việc
đánh giá chiến lược của mỗi đội ở những tỷ số nhất định, hãy coi bạn là
người giao bóng ở mỗi tỷ số.
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Ở tỷ số 0-0, đội bạn, nhờ lợi thế giao bóng, có thể chơi mạo hiểm hơn
để gia tăng sự uy hiếp. Người trả giao bóng muốn đưa bóng vào cuộc
để cho người đứng lưới của mình cơ hội cướp bóng (poach) cú vô-lê đầu
tiên của bạn. Ngay cả khi đội trả giao bóng không thành công, họ cũng
đã gây áp lực buộc đội bạn phải thắng điểm. Điểm mở màn có thể định
hình tông điệu cho cả ván đấu.

Ở tỷ số 15-0, đội bạn có cơ hội dẫn trước hai điểm là 30-0. Tuy nhiên, vị
trí trên sân của đội bạn không mạnh lắm khi người trả giao bóng ở ô
bên trái đang trả bóng, bởi vì người ấy có cơ hội thực hiện cú trả trái
tay chéo sân tự nhiên về phía trái tay của bạn. Do đó bạn hy vọng giao
bóng của mình sẽ chi phối điểm này hơn là mạo hiểm trước một cú trả
mạnh. Người trả giao bóng ở ô bên trái cảm thấy áp lực phải thắng
điểm chỉ để giữ thế cân bằng. Người ấy phải chơi theo xác suất để có
một cú trả chéo sân vững vàng cho phép mình áp sát lưới. Người đứng
lưới của đội trả giao bóng phải bám sát lưới để đón bắt mọi sai sót,
nhưng không nên thử những cú đánh ngoạn mục hoặc mạo hiểm.

Ở tỷ số 0-15, bạn cảm thấy áp lực phải thắng điểm để đội bạn không bị
dẫn 0-30. Một lần nữa, hãy dựa vào ưu thế giao bóng và lối chơi vững
vàng cơ bản của bạn. Tuy nhiên, người trả giao bóng ở ô bên trái có cơ
hội bù đắp lợi thế giao bóng của bạn. Nếu người ấy thắng được điểm để
dẫn 0-30, bạn sẽ cần bốn điểm để thắng hoặc ba điểm để đi đến
deuce; đội trả giao bóng sẽ chỉ cần hai điểm để thắng hoặc một điểm
để đi đến deuce. Do đó người trả giao bóng ở ô bên trái có thể thử một
cú đánh lớn hơn, bởi vì xác suất thấp hơn của cú đánh được bù lại bằng
những lợi ích nếu thành công. Nếu cú đánh không thành công, tỷ số
hòa, và không mất gì.

Ở tỷ số 15-15, cả hai đội đều đối mặt với một điểm then chốt; kết quả
có thể là 15-30 hoặc 30-15—tỷ số bước ngoặt nhất của ván đấu.

Một lần nữa, bạn và người trả giao bóng nên chơi môn quần vợt cơ bản.

Ở tỷ số 0-30, bạn đang gặp khó khăn và phải trở nên hung hăng hơn
để buộc người trả giao bóng mắc lỗi. Trở nên hung hăng hơn không có
nghĩa là đánh những cú mạnh hay liều lĩnh theo cách khác; nó đòi hỏi



Chiến Lược Đánh Đôi — Françoise Dürr, 1975 · Bản dịch Việt ngữ

95

sự tập trung và sự hối hả. Người trả giao bóng ở ô bên phải lúc này có
thể tấn công nhiều hơn một chút.

Ở tỷ số 15-30, hãy dựa vào những điều cơ bản. Nếu bạn thua điểm ở tỷ
số này, bạn sẽ cần tối thiểu bốn điểm để thắng, và đội trả giao bóng sẽ
chỉ cần một điểm. Người trả giao bóng nên theo đuổi điểm này và buộc
bạn phải chơi, chứ không phải chỉ tiếp sức cho ưu thế giao bóng của
bạn bằng một cú trả yếu ớt. Cú đánh lớn có xác suất thấp hơn sẽ cân
bằng cơ hội thành công. Nếu người ấy đánh trượt, không mất gì.

Ở tỷ số 0-40, hãy thử điều gì đó để phá vỡ đà của người trả giao
bóng—một quả giao bóng mạnh, đội hình chữ I (sẽ bàn đến sau), hoặc
một chiến thuật nào khác. Mặc dù người trả giao bóng có nhiều cơ hội
cho điểm mà người ấy cần để thắng, người ấy không được lơi lỏng và
cho rằng mình đã THÀNH CÔNG.

Ở tỷ số 40-0, người trả giao bóng không có gì để mất. Người ấy phải
thử điều gì đó để quay lại cuộc chơi. Bạn phải duy trì tấn công.

Tỷ số 30-30 và 40-40 (deuce) đặt ra cùng một tình huống.

Đội bạn nên dựa vào ưu thế giao bóng và chiến lược cơ bản.

Người trả giao bóng ở ô bên phải muốn mang lại cho bạn cặp của mình
một điểm ván. Người ấy phải đưa bóng vào cuộc, nhưng sau đó nhanh
chóng áp sát lưới và nhắm đến điểm này. Nếu người trả giao bóng ở ô
bên phải không giành được điểm, có lẽ người trả giao bóng ở ô bên trái
có cơ hội đưa tỷ số trở lại deuce. Nếu người ấy giành được điểm, thì có
lẽ người trả giao bóng ở ô bên trái có thể ghi điểm cuối cùng để thắng
ván.

Ở tỷ số 40-15, hãy chơi môn quần vợt vững vàng, cơ bản, nhưng đừng
chơi do dự. Người trả giao bóng ở ô bên phải phải tìm mọi cơ hội để
nhắm đến một cú trả mạnh. Nếu người ấy thắng điểm, bạn được nhắc
nhở rằng đối phương vẫn đang chơi thứ quần vợt hung hăng. Một cú trả
thắng điểm mạnh mẽ còn có thể làm suy yếu sự tự tin của bạn và mở
đường đến tỷ số deuce.
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Ở tỷ số 15-40, hãy dựa vào ưu thế giao bóng và những điều cơ bản
vững vàng để thắng điểm. Người trả giao bóng ở ô bên phải nên gây áp
lực buộc bạn chơi tốt và không cho phép bạn dựa vào giao bóng để
thắng điểm. Người ấy không nhất thiết phải nhắm đến một cú trả thắng
điểm toàn lực; một cú trả vững vàng và tư thế tấn công hiệu quả hơn.

Ở tỷ số 40-30, một lần nữa bạn nên dựa vào ưu thế giao bóng và
những điều cơ bản vững vàng. Người trả giao bóng ở ô bên trái nên tập
trung vào việc tạo ra một cú trả tốt để gây áp lực buộc bạn phải thắng
điểm.

Ở tỷ số 30-40, một lần nữa hãy dùng lối chơi tiêu chuẩn. Người trả giao
bóng ở ô bên trái nên nhắm đến mọi sơ hở và tấn công.

Ngoài những hướng dẫn cho lối chơi ở những điểm nhất định của ván
đấu, còn có một số cân nhắc tổng quát hơn: * Khi đang dẫn trước, hãy
duy trì tấn công. Đừng bao giờ để đà của bạn sụt giảm và đừng bao giờ
để ai đó quay lại trận đấu bằng cách cho rằng mình đã thắng.

* Thay đổi một ván đấu đang thua từng bước một. Nếu bạn không làm
vậy, bạn sẽ đánh mất những chiến thuật tốt, và sự chuyển đổi sẽ quá
triệt để đến mức bạn không thể thực hiện được.

* Hãy lưu ý rằng người trả giao bóng ở ô bên trái nắm giữ tất cả những
điểm bước ngoặt và phần lớn những điểm quyết định thắng ván. Người
trả giao bóng ở ô bên phải chỉ có thể thắng hoặc thua ở tỷ số 40-15
hoặc 15-40. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ của người trả giao bóng
ở ô bên phải, người trả giao bóng ở ô bên trái không bao giờ có cơ hội
thắng ván, mà chỉ có cơ hội gỡ hòa.

* Bạn không thể để mất ván giao bóng của mình. Một lần bị bẻ giao
bóng thường khiến bạn mất ván đấu, bởi vì trong đánh đôi việc bẻ lại
giao bóng đặc biệt khó khăn.

- Đội trả giao bóng trông đợi sẽ thua phần lớn các ván, không phải
bằng cách bỏ cuộc mà là do chính thiết kế của trò chơi. Tuy nhiên, họ
phải gây áp lực buộc đội giao bóng phải thắng ván, thay vì để họ đơn
thuần thua.
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* Cơ hội bẻ giao bóng tốt nhất là vào đầu ván đấu—trước khi đội giao
bóng kịp khởi động. Ngoài ra, việc liều lĩnh có giá phải trả thấp nhất ở
giai đoạn này của trận đấu.

* Ván đấu then chốt nhất đối với đội giao bóng trước là ở tỷ số 4-4. Nếu
đội trả giao bóng bẻ được giao bóng, họ có thể giao bóng để kết thúc
ván đấu. Ván đấu then chốt nhất đối với đội trả giao bóng trước là ở tỷ
số 3-4.

* Hãy duy trì sự linh hoạt. Thay đổi những lối chơi tiêu chuẩn và đưa
vào những lối chơi lạ khi có nhu cầu. Hãy sẵn lòng liên tục sửa đổi cho
phù hợp với điều kiện thay đổi.

Giờ đây khi chúng ta đã bàn về một số viên gạch nền tảng của đánh
đôi, hãy xem xét một số câu hỏi cơ bản về cấu trúc đội của bạn, những
điểm mạnh và điểm yếu của nó, và cách làm cho nó hiệu quả hơn.

Ô Bên Phải và Ô Bên Trái Trước tiên hãy hiểu rằng sự cân bằng quyền
lực và phạm vi bao quát trong mỗi đội không phải là 50-50. Nếu bạn
chơi ở ô bên phải, bạn ở bên khó hơn để thắng hoặc kiểm soát điểm bởi
vì trái tay của bạn bọc lót khu vực giữa sân. Bạn phải xoay thân người,
hoặc ít nhất là vai, 135 độ ở một số cú đánh để trả những cú trái tay
chéo sân. Ngược lại, nếu bạn chơi ở ô bên trái, thuận tay của bạn bọc
lót khu vực giữa sân. Trên thực tế, ba phần tư sân là ở phía thuận tay
của bạn.

Ngoài ra, cú trái tay chéo sân của bạn nằm dọc theo một góc tự nhiên
hơn. Do đó bạn có phạm vi sức mạnh tốt hơn cho mọi cú đánh của
mình.

Với tư cách là người chơi ở ô bên trái, bạn cũng có cơ hội tốt hơn để
thắng điểm từ cú trả giao bóng. Cú giao bóng vào ô bên phải mạnh hơn
và ổn định hơn bởi vì đường cong tự nhiên của cú giao bóng cho phép
bóng bay qua phần thấp hơn của lưới mà vẫn đánh trúng bất kỳ mục
tiêu nào. Cú giao bóng vào ô bên trái là vấn đề lớn hơn đối với người
giao bóng, bởi vì đường cong của cú giao bóng về phía trái tay đưa
bóng bay qua phần cao hơn của lưới. Với tư cách là người trả giao bóng
ở ô bên trái,
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vấn đề này của người giao bóng là lợi thế đầu tiên của bạn. Lợi thế thứ
hai của bạn là người đứng lưới của người giao bóng chỉ có thể cướp
bóng bằng cú trái tay khi bạn trả bóng, và do đó những lựa chọn của
người ấy về sức mạnh,

Hình 37. Nếu người đứng lưới của bạn

bọc lót khu vực giữa sân (Rn; > Rng) và bạn bọc lót hành lang biên (Ri
> Rg), thì người đứng lưới của người giao bóng có thể thực hiện một cú
cướp bóng trái tay (Sn; > Sng) về phía hành lang biên của bạn. Tuy
nhiên, bạn sẽ có thể trả cú đánh đó (Re > R3) dọc theo đường của
người đứng lưới bên phía người giao bóng để ghi điểm thắng hoặc chơi
chéo sân từ khu vực cuối sân. Vì vậy, theo xác suất (trừ những tình
huống dọn sẵn), người đứng lưới của người giao bóng phải cướp bóng
dọc giữa sân, khu vực này sẽ được người đứng lưới của bạn bọc lót (Rn;
> Rng), và do đó sẽ không thu được lợi thế nào từ cú cướp bóng. Người
đứng lưới của bạn trả cú cướp bóng xuyên qua trung tâm đội giao bóng
để người giao bóng đang tiến lên (Sy > Sz) không thể biến cú vô-lê đầu
tiên của mình thành một cú thắng điểm dọc hành lang biên của người
đứng lưới bên bạn.

Nếu Cả Hai Bạn Cặp Đều Thuận Tay Phải
Từ những điều trên, hẳn phải rõ ràng rằng nếu bạn và bạn cặp đều
thuận tay phải, thì người chơi mạnh hơn nên chơi ở ô bên trái.

Cú thuận tay của người ấy sẽ hướng vào khu vực giữa sân và do đó có
thể bao quát hơn một nửa chiều rộng của sân. Người ấy vì vậy có thể
lùi về bọc lót hoặc chạy đuổi theo gần như mọi cú đánh, thực hiện
những cú đập bóng trên cao, và cướp bóng—tất cả đều bằng thuận tay.
Người chơi ở ô bên phải có nhiệm vụ giữ bóng trong cuộc đủ lâu để
người chơi ở ô bên trái tận dụng một tình huống dọn sẵn hoặc một
điểm yếu và ghi điểm thắng.

Người giao bóng hiệu quả hơn nên giao bóng nhiều nhất, và do đó nên
giao bóng trước. Tuy nhiên, hãy cân nhắc cả ảnh hưởng của mặt trời và
khả năng rằng một hàng rào bên cạnh quá gần sân có thể được dùng
để tạo lợi thế cho người giao bóng yếu hơn.
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Hình 37: Bọc lót một cú cướp bóng khi người trả giao bóng ở ô bên trái

Nhưng nếu một thành viên trong đội bạn thuận tay trái và người kia
thuận tay phải thì sao? Mặc dù người thuận tay trái thường chơi ô bên
trái và người thuận tay phải chơi ô bên phải để tạo điều kiện cho những
cú thuận tay chéo sân mạnh mẽ và phạm vi bao quát thuận tay rộng
hơn đối với những góc rộng, vẫn có một số lập luận chống lại cách làm
đã được chấp nhận này.

Hãy nhớ rằng chìa khóa quan trọng nhất để bẻ giao bóng là cú trả giao
bóng và cú vô-lê đầu tiên. Bằng cách đặt những cú trái tay của

Hình 37. Bao phủ cú cướp bóng khi người nhận giao bóng đứng ở ô trái
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đội bạn hướng vào khu vực giữa sân (người thuận tay phải ở ô bên
phải; người thuận tay trái ở ô bên trái), cả hai bạn đều phải đối phó với
hai cú đánh khó nhất—cú trả trái tay và cú vô-lê trái tay—từ khu vực
giữa sân. Ngoài ra, với tư cách là những người đứng lưới, cả hai bạn đều
phải cướp bóng bằng cú trái tay của mình.

Bây giờ hãy xem xét những lập luận ủng hộ cách sắp xếp ngược
lại—người thuận tay trái của đội bạn ở ô bên phải và người thuận tay
phải ở ô bên trái. Cả hai cú trả bóng của bạn sẽ hiệu quả hơn bởi vì cả
hai cú trái tay của bạn đều sẽ có cú đánh chéo sân tự nhiên.

Ngoài ra, vì cả hai cú thuận tay sẽ hướng vào khu vực giữa sân, bạn sẽ
có cơ hội tốt hơn để xử lý những pha tấn công mạnh dọc giữa sân. Và
những cú vô-lê trái tay của bạn sẽ hiệu quả hơn trong việc chặn đứng
và trả những góc chéo sân so với việc canh giữ khu vực giữa sân. Với tư
cách là những người đứng lưới, cả hai bạn đều có thể cướp bóng bằng
cú thuận tay của mình. Đúng là bạn sẽ hy sinh phần nào phạm vi bao
quát những góc rộng, nhưng so với lợi thế ở khu vực sân bên trong của
đội bạn, sự hy sinh này là rất nhỏ.

Cũng hãy nhớ rằng người chơi thuận tay phải ở ô bên trái đem lại sức
mạnh nhờ khả năng lùi về bọc lót hoặc chạy đuổi theo gần như mọi cú
đánh hay thực hiện cú đập bóng trên cao—tất cả đều bằng thuận tay.
Về lợi thế giao bóng, cả hai bạn đều có thể xoáy bóng tương ứng theo
một trong hai hướng ngang. Người chơi thuận tay phải có thể xoáy cú
giao bóng của mình sang bên phải; người chơi thuận tay trái có thể
xoáy cú giao bóng của mình sang bên trái.

Cướp Bóng (Poach)
Một trong những cách tốt nhất để gia tăng hiệu quả của đội bạn là
cướp bóng (poach) hay băng ngang tấn công. Bạn không cần phải là
người đứng lưới trong đội giao bóng mới cướp bóng được. Với tư cách là
người đứng lưới của đội trả giao bóng, bạn thường có thể tận dụng vị trí
yếu của người giao bóng khi người ấy

Hình 38 để xem một ví dụ về
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tính hiệu quả của cú cướp bóng của người đứng lưới đội trả giao bóng ở
ô bên trái.

Tuy nhiên, cướp bóng ở cú vô-lê đầu tiên với tư cách là người đứng lưới
đội trả giao bóng ở ô bên phải là một chiến thuật yếu hơn nhiều. Khi
bạn băng ngang từ ô bên phải, bạn phải cướp bóng bằng cú trái tay, và
bạn cặp của bạn, người thường trả bóng từ vị trí rộng, sẽ có rất nhiều
sân phải bao quát.

Hình 38: Người đứng lưới của đội trả giao bóng

bạn cảm thấy tự tin về việc băng ngang và thắng điểm trực tiếp mà
thậm chí không cần báo trước cho bạn cặp. Tuy nhiên, đây là ngoại lệ
của nguyên tắc chung là bằng cách nào đó phải ra tín hiệu và thông
báo cho bạn cặp rằng bạn định cướp bóng để người ấy có thể lấp
khoảng trống bạn bỏ lại. Thường thì bạn dùng chiến thuật cướp bóng
chỉ để phá vỡ nhịp điệu của đội giao bóng, bất kể điều kiện ra sao; bạn
có thể thắng điểm bằng cú cướp bóng, hoặc đối phương có thể trả lại
cú đánh của bạn. Dù trong trường hợp nào, bạn cặp của bạn cũng phải
sẵn sàng bọc lót cho bạn.
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Hình 38. Người đứng lưới của đội nhận giao bóng thắng điểm bằng cú cướp bóng

Đội giao bóng thường không thể ngăn cản cú cướp bóng thắng điểm
của bạn, nhưng họ nên cố gắng buộc bạn đánh bóng vào giữa họ và
xuyên qua hai cây vợt thay vì đánh ra phía ngoài, nơi chỉ một trong hai
người có cơ hội trả lại cú đánh của bạn.

Nếu đội giao bóng biết ý định cướp bóng của bạn,

Hình 39. Mỗi lựa chọn

Hình 39: Những lựa chọn của
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Hình 39. Các lựa chọn của người giao bóng để ngăn người đứng lưới của đội nhận
cướp bóng

Lựa chọn 1: Nếu bạn, với tư cách là người đứng lưới, băng ngang chậm,
thì người giao bóng có thể đánh một đường bóng mở, nhẹ, rơi tắt trước
cú cướp bóng của bạn để đến khi bạn tới được quả bóng thì nó đã rơi
xuống dưới lưới.

Lựa chọn 2: Mặt khác, nếu bạn di chuyển quá sớm, người giao bóng có
thể đánh cú vô-lê đầu tiên theo một góc mở dọc biên.

Lựa chọn 3: Nếu bạn cặp của bạn, người trả giao bóng, áp sát quá
nhanh và quá rộng sau cú trả bóng thay vì áp sát vào vị trí lưới thông
thường của bạn, thì người giao bóng có thể dùng một cú lốp bóng chéo
sân.
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Lựa chọn 4: Nếu đội bạn thực hiện đúng, thì người giao bóng nên đánh
cú vô-lê của mình thấp xuyên qua khu vực giữa sân về phía trái tay của
bạn cặp (người trả giao bóng).

Đội Hình Chữ I
Đôi khi đội giao bóng thấy rằng vị trí thuận lợi của mình bị đe dọa bởi
những cú trả chéo sân đặc biệt tốt đến mức không cho người giao bóng
tiến lên và bắt vô-lê thành công.

Một chiến lược hiệu quả của đội giao bóng để vô hiệu hóa những cú trả
chéo sân mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là của người trả giao bóng ở ô
bên trái, chính là

Hình 40. Với tư cách là người đứng lưới của người giao bóng, bạn đứng ở

giữa sân (để tạo thành một đường thẳng hoặc chữ I với người giao
bóng) nhằm chặn đứng những góc chéo sân của các cú trả bóng. Bạn
cặp của bạn, người giao bóng, giao bóng ra rộng để giành thời gian bay
và giới hạn người trả giao bóng vào chỉ một góc trả bóng. Tuy nhiên,
người ấy phải sẵn sàng bọc lót cho bạn nếu bạn quyết định di chuyển.
Bạn lùi lại một hoặc hai bước để sẵn sàng đón một cú lốp bóng, nhưng
vẫn giữ được lợi thế bước tới để cướp bóng bằng cú thuận tay. Khi
người đứng lưới của đội trả giao bóng thấy đội hình chữ I của đội bạn,
người ấy nên bắt đầu chơi rộng hơn một hoặc hai bước để buộc bạn
đánh vào khu vực giữa sân, và tiến vào một hoặc hai bước để tận dụng
bất kỳ lúc nào đội bạn mất thăng bằng trong chốc lát. Người trả giao
bóng nên trả bóng dọc biên và áp sát nhanh, biết rằng người đứng lưới
của mình sẽ bọc lót khả năng có một cú đánh chéo sân của người giao
bóng. Một khi bóng đã vào cuộc, người giao bóng di chuyển để bọc lót
vị trí thông thường của bạn, hoặc bạn có thể quay trở lại vị trí thông
thường của mình trong khi người giao bóng thực hiện cú tiến lên
thường lệ của mình.

Rey

Hình 40: Đội hình chữ I
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những cú trả bóng trước một cú giao bóng chéo góc như vậy có thể
nằm ngoài tầm với của nỗ lực bọc lót vị trí thông thường của bạn (người
đứng lưới của người giao bóng) của người giao bóng. Ngoài ra, bạn cặp
của bạn, người giao bóng, sẽ phải bọc lót một cú trả bóng dọc biên
bằng cú trái tay của người ấy, và nếu bạn cướp bóng, bạn cũng sẽ phải
dùng cú trái tay của mình.

Hình 40. Đội hình chữ I

Đừng dùng đội hình chữ I ở ô bên nào trừ khi cách bố trí thông thường
không đem lại thành công, và ngay cả khi đó, hãy chắc chắn rằng cú
giao bóng của bạn cặp bạn đủ hiệu quả cho lối chơi đã được điều chỉnh
này. Ngay cả với một cú trả bóng ở ô bên trái, nếu cú giao bóng của
người ấy hướng vào cú thuận tay, người trả giao bóng có thể đánh chéo
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bóng ra xa cả hai bạn. Mặt khác, một cú giao bóng hướng vào cú trái
tay ở ô bên trái lại rất hiệu quả. Người trả giao bóng không thể dùng cú
trái tay chéo sân tự nhiên bởi vì bạn, với tư cách là người đứng lưới
trong đội hình chữ I, đang bọc lót đúng kiểu trả bóng đó. Người ấy phải
trả bóng muộn dọc biên, và người giao bóng đang tiến lên có đủ thời
gian để bọc lót cú trả bóng bằng cú thuận tay của mình.

Tôn Trọng và Thấu Hiểu Lẫn Nhau Trong Một Đội

Có lẽ yếu tố gắn kết duy nhất mạnh nhất trong một đội là sự tôn trọng
và thấu hiểu lẫn nhau. Dù bạn cặp của bạn yếu hơn hay ngang bằng
bạn về kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết về trận đấu, cả hai bạn đều
phải hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu bạn là người chơi mạnh hơn, bạn phải khuyến khích bạn cặp đóng
góp bất cứ điểm mạnh nào người ấy có cho đội. Nếu bạn là người chơi
yếu hơn, bạn phải hiểu và trân trọng vai trò cùng trách nhiệm của bạn
cặp cũng như của chính bạn.

Nếu cả hai bạn đều ngang tài ngang sức, thì đội nên theo cách tiếp cận
cổ điển hơn là một người dọn sẵn và người kia dứt điểm. Bạn phải đánh
giá những điểm mạnh và điểm yếu cụ thể của chính mình và thống
nhất xem ai trong hai bạn nên chơi ở ô bên phải hay ô bên trái. Đôi khi
quyết định như vậy không đơn giản hay rõ ràng như thế, trong trường
hợp đó một hoặc cả hai bạn phải tập trung vào việc điều chỉnh mạnh
mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần và phát triển những chiến thuật bù
đắp.

Ngoài sân, bạn và bạn cặp nên trao đổi với nhau những ý tưởng, cảm
xúc và đánh giá của mình về điểm mạnh và điểm yếu, chiến thuật và
chiến lược của nhau cũng như của đối phương. Hầu hết sẽ phát triển
được quan trọng, từ cuộc đối thoại cho và nhận này, một sợi dây gắn
kết của sự đồng cảm và hỗ trợ, cùng sự thấu hiểu những mong đợi của
nhau. Những mong đợi này phải được cân bằng. Cả hai bạn đều phải
đóng góp trọn vẹn. Nếu bạn không đạt được mức độ hòa hợp, hiệu quả
và thành công thỏa đáng cho cả hai, thì cùng nhau các bạn phải xem
xét lại tình hình
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và những thay đổi cần thiết để thiết lập một đội tốt hơn. Đôi khi kết
quả có thể chỉ là một thỏa thuận đơn giản là cố gắng cho mọi cú đánh,
chạy đuổi theo mọi quả bóng, và không bao giờ bỏ cuộc.

Những gợi ý này nghe có vẻ giáo điều, nhưng có lẽ chúng có thể cứu
vãn một tình bạn cho bạn, khiến cơ hội tập luyện của bạn trở nên đáng
giá, hoặc mang về cho bạn một danh hiệu vô địch chuyên nghiệp thế
giới.

Hãy nhớ—bạn nên tận hưởng đánh đôi, chứ không phải chịu đựng nó.


